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Trước hết, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến quý Thầy, Cô khoa Kinh Tế – 

Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng, những người đã tận tâm dìu dắt và truyền dạy cho 

em những kiến thức quý báu trong suốt năm tháng học tập dưới mái trường này. Những 

bài học lý thuyết sâu sắc cùng các bài tập thực hành sát với thực tiễn đã xây dựng cho 

em một nền tảng vững chãi để tự tin tiếp cận và giải quyết các vấn đề chuyên môn trong 

lĩnh vực Kế Toán. 

Em cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban lãnh đạo cùng tập thể anh chị 

nhân viên tại Công ty Chi nhánh Cổ phần 216 tại Đà Nẵng. Cảm ơn quý công ty đã tạo 

điều kiện tối đa để em được thực tập và nghiên cứu trong một môi trường làm việc 

chuyên nghiệp, năng động và đầy sáng tạo. Khoảng thời gian tại đây đã giúp em rút 

ngắn khoảng cách giữa lý thuyết và thực hành, đồng thời rèn luyện những kỹ năng thực 

tế quý giá mà không trang sách nào có thể thay thế được. Bên cạnh đó, em xin cảm ơn 

các anh chị đồng nghiệp đã luôn cởi mở, sẵn sàng hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm chuyên 

môn, giúp em nhanh chóng hòa nhập và học hỏi được nhiều điều bổ ích. 

Đặc biệt, em xin dành lời tri ân sâu sắc nhất tới Nguyễn Thị Hà My. Với sự tận tụy 

và tâm huyết, Cô đã luôn đồng hành, sát sao hướng dẫn và động viên em trong suốt quá 

trình thực hiện khóa luận. Những lời chỉ dẫn quý báu và sự chia sẻ kinh nghiệm tận tình 

của Cô chính là động lực lớn nhất giúp em vượt qua những khó khăn để hoàn thành tốt 

bài nghiên cứu này. 

Cuối cùng, dù đã dành nhiều tâm huyết và nỗ lực, nhưng do hạn chế về thời gian 

và kinh nghiệm, bài khóa luận chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong 

nhận được những ý kiến đóng góp quý báu từ quý Thầy, Cô để kiến thức của em ngày 

càng hoàn thiện hơn. 

Em xin trân trọng cảm ơn! 

 

 

 

 

 

 

 

 



LỜI MỞ ĐẦU 

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay với sự biến đổi sâu sắc về nền kinh tế toàn 

cầu, vấn đề mà doanh nghiệp nào cũng quan tâm, lo lắng đó là kinh doanh sao cho có 

hiệu quả. Xét về mặt tổng thể thì các doanh khinh doanh không những chịu tác động của 

quy luật giá trị, mà còn chịu tạc động của quy luật cung cấu, quy luật cạnh tranh và đặc 

biệt hơn khi Việt Nam đã ra nhập tổ chức thương mai WTO thì những quy luật này càng 

trở nên quan trọng hơn.  

Các doanh nghiệp càng phải cố gắng vươn lên trong quý trình sản xuất kinh doanh 

để phát huy tối đa tiềm năng của mình để đạt được hiện quả kinh tế cao nhất. Lợi nhuận 

là cái đích mà các doanh nghiệp hướng tới, đế đạt được cái đích đó thì phải trải qua rất 

nhiều khâu và khâu rất quan trọng đó là tiêu thụ hàng hóa. Khi sản phẩm, hàng hóa được 

tung ra thị trường thì các doanh nghiệp đã phải tính đến các chi phí và dự đoán được 

doanh thu tiêu thụ là bao nhiêu về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh sẽ 

đóng vai trò trong việc xác định hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. 

Chính vì thấy được tầm quan trọng của hệ thống kế toán nói chung và kế toán 

doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nói riêng, trong việc đánh giá hiệu 

quả hoạt động của doanh nghiệp nên em đã cho đề tài “Kế toán doanh thu, chi phí và 

xác định kết quả kinh doanh tại Chi nhánh Công ty Cổ phần 216 tại Đà Nẵng” để 

làm đề tài cho báo cáo thực tập của mình. 

Ngoài ra phần mở đầu và kết luận, nội dung gồm có 3 chương: 

Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

kinh doanh tại Chi nhánh Công ty Cổ phần 216 tại Đà Nẵng 

Chương 2: Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh tại Chi nhánh Công ty Cổ phần 216 tại Đà Nẵng 

Chương 3: Nhận xét, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, 

chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại chi nhánh công ty cổ phần 216 tại Đà 

Nẵng 
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CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC 

ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 

1.1. Khái quát chung về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 

Căn cứ theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) số 14 - doanh thu và thu nhập 

khác, doanh thu được định nghĩa như sau: 

Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế 

toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường của doanh nghiệp, 

góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu. 

Theo khoản 1 Điều 78 Thông tư 200/2014/TT-BTC 

Doanh thu là lợi ích kinh tế thu được làm tăng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp 

ngoại trừ phần đóng góp thêm của các cổ đông. Doanh thu được ghi nhận tại thời điểm 

giao dịch phát sinh, khi chắc chắn thu được lợi ích kinh tế, được xác định theo giá trị 

hợp lý của các khoản được quyền nhận, không phân biệt đã thu tiền hay sẽ thu được 

tiền. 

Theo khoản 1 điều 82 - Nguyên tắc kế toán các khoản chi phí của Thông tư 

200/2014/TT-BTC có định nghĩa chi phí như sau: 

Chi phí là những khoản làm giảm lợi ích kinh tế, được ghi nhận tại thời điểm giao 

dịch phát sinh hoặc khi có khả năng tương đối chắc chắn sẽ phát sinh trong tương lai 

không phân biệt đã chi tiền hay chưa.  

Căn cứ theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) – Chi phí được định nghĩa như 

sau: 

Chi phí là tổng giá trị các khoản làm giảm lợi ích kinh tế trong kỳ kế toán dưới 

hình thức các khoản tiền chi ra, các khoản khấu trừ tài sản hoặc phát sinh các khoản nợ 

dẫn đến làm giảm vốn chủ sở hữu, không bao gồm khoản phân phối cho cổ đông hoặc 

chủ sở hữu. 

Theo khoản 1 Điều 96 Thông tư 200/2014/TT-BTC 

Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm: Kết quả hoạt động sản 

xuất, kinh doanh, kết quả hoạt động tài chính và kết quả hoạt động khác. 

Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh là số chênh lệch giữa doanh thu thuần và 

trị giá vốn hàng bán (gồm cả sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư và dịch vụ, giá 

thành sản xuất của sản phẩm xây lắp, chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh bất 

động sản đầu tư, như: chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, nâng cấp, chi phí cho thuê 
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hoạt động, chi phí thanh lý, nhượng bán bất động sản đầu tư), chi phí bán hàng và chi 

phí quản lý doanh nghiệp. 

Kết quả hoạt động tài chính là số chênh lệch giữa thu nhập của hoạt động tài chính 

và chi phí hoạt động tài chính. 

Kết quả hoạt động khác là số chênh lệch giữa các khoản thu nhập khác và các 

khoản chi phí khác và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. 

Theo điều 79, thông tư 200/2014/TT-BTC: 

- Bán hàng: bán sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra, bán hàng hóa mua vào và 

bán bất động sản đầu tư. 

- Cung cấp dịch vụ: Thực hiện công việc đã thỏa thuận theo hợp đồng trong một 

kỳ, hoặc nhiều kỳ kế toán, như cung cấp dịch vụ vận tải, du lịch, cho thuê TSCĐ theo 

phương thức cho thuê hoạt động, doanh thu hợp đồng xây dựng.... 

1.2. Nhiệm vụ và ý nghĩa của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh 

1.2.1. Nhiệm vụ 

Nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh là phải 

đáp ứng nhu cầu thông tin của nhà quản lý thông qua việc cung cấp các thông tin đầy 

đủ, chính xác, kịp thời giúp nhà quản lý phân tích, đánh giá và quyết định phương án 

kinh doanh cho mỗi doanh nghiệp.  

- Phản ánh đầy đủ, kịp thời khối lượng hàng hóa, thành phẩm bán ra và tiêu thụ 

nội bộ, tính toán đúng giá vốn hàng đã bán theo phương pháp tính giá xuất kho, chi phí 

bán hàng và các chi phí khác nhằm xác định đúng đắn kết quả bán hàng của doanh 

nghiệp.  

- Phản ánh chính xác doanh thu bán hàng, doanh thu thuần, doanh thu hoạt động 

tài chính và thu nhập khác để xác định kết quả kinh doanh.  

- Tính toán chính xác, kịp thời kết quả của quá trình tiêu thụ hàng hóa. Tính toán 

xác định đúng số thuế GTGT đầu ra và số thuế GTGT phải nộp cho nhà nước. 

- Kiểm tra giám sát tiến độ thực hiện, kế hoạch bán hàng, xác định kết quả quá 

trình tiêu thụ để phục vụ cho việc lập báo cáo tài chính và quản lý doanh nghiệp.  

- Xác định kết quả kinh doanh: Dựa trên doanh thu và chi phí, kế toán tính toán 

lợi nhuận (hoặc lỗ) của doanh nghiệp trong kỳ kế toán và lập báo cáo kết quả kinh doanh. 
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Báo cáo này giúp nhà quản lý đánh giá hiệu quả kinh doanh và đưa ra các quyết định 

chiến lược phù hợp. 

1.2.2. Ý nghĩa 

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh đóng vai trò rất quan 

trọng trong việc giúp doanh nghiệp kiểm soát hoạt động tài chính, đánh giá hiệu quả 

kinh doanh và đảm bảo sự phát triển lâu dài. 

- Đối với cơ quan Nhà nước: Cơ quan Thuế xác định chính xác các khoản thuế 

phải thu, đảm bảo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước. Riêng đối với các doanh nghiệp 

có vốn của Nhà nước, việc xác định doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 

còn đảm bảo nguồn vốn của Nhà nước không bị thất thoát. 

- Đối với doanh nghiệp: Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh cung 

cấp những thông tin quan trọng giúp nhà quản lý đánh giá được hiệu quả hoạt động, từ 

đó điều chỉnh chính sách, quy trình sản xuất hoặc chiến lược kinh doanh phù hợp với 

từng thời kì. 

- Đối với nhà đầu tư: Thông qua các chỉ tiêu doanh thu, chi phí và kết quả kinh 

doanh của doanh nghiệp trên báo cáo tài chính, các nhà đầu tư sẽ phần tích, đánh giá 

tình hình hoạt động của doanh nghiệp để đưa ra các quyết định đầu tư đúng đắn. 

- Đối với các tổ chức tài chính trung gian: Các số liệu về doanh thu, chi phí và 

kết quả kinh doanh của doanh nghiệp là căn cứ để các tổ chức tài chính đưa ra quyết 

định có hay không nên cho doanh nghiệp vay vốn. 

1.3. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

1.3.1. Phương thức bán hàng và cung cấp dịch vụ. 

Hiện nay, có rất nhiều phương thức bán hàng và cung cấp dịch vụ khác nhau. Ở 

mỗi doanh nghiệp, tùy vào sản phẩm và mô hình kinh doanh để chọn phương thức bán 

hàng phù hợp.  

Dưới đây là một số phương thức bán hàng và cung cấp dịch vụ phổ biến trong 

doanh nghiệp: 

- Phương thức bán buôn: Là hình thức bán hàng với khối lượng lớn hoặc theo lô 

hàng, thường hướng đến các trung tâm thương mại, nhà phân phối hoặc nhà bán lẻ 

khác...thường qua kho hoặc vận chuyển thẳng  
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- Phương thức bán lẻ: Là hình thức bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng cuối 

cùng hoặc các cơ quan mua về mang tính chất tiêu dùng nội bộ thường mua với số lượng 

ít và giá bán ổn định. 

- Phương thức bán hàng thông qua đại lý: là hình thức doanh nghiệp chuyến giao 

hàng hóa cho các đơn vị đại lý để họ là người trực tiếp bán hàng. Trong thời gian gửi tại 

đại lý, hàng hóa vẫn thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp cho đến khi đại lý thanh toán, 

chấp nhận thanh toán hoặc thông báo số lượng hàng đã tiêu thụ. Khi đó, doanh nghiệp 

mới chính thức chuyển quyền sở hữu đối với số hàng này. Đại lý được hưởng thù lao 

dưới hình thức phổ biến là nhận hoa hồng. 

- Phương thức bán hàng trả chậm, trả góp: Là hình thức bán hàng cho phép khách 

hàng thanh toán nhiều lần. Theo đó, người mua chỉ cần trả trước một phần giá trị hàng 

hóa để nhận hàng, phần còn lại sẽ được thanh toán dần trong một khoảng thời gian nhất 

định và phải chịu lãi theo thỏa thuận trong hợp đồng. Doanh thu bán hàng được ghi nhận 

theo giá bán trả ngay, còn phần lãi phát sinh được hạch toán vào doanh thu hoạt động 

tài chính.  

1.3.2. Hình thức và thời điểm thanh toán  

Hình thức thanh toán  

- Thanh toán bằng tiền mặt 

Thanh toán bằng tiền mặt là việc tổ chức, các nhân dùng tiề mặt để trực tiếp chi trả 

hoặc thực hiện các nghĩa vụ trả tiền khác trong các giao dịch thanh toán. Theo hình thức 

này, việc chuyển giao quyền sở hữu sản phẩm, hàng hóa dịch vụ cho khách hàng và tiêu 

thụ được thực hiện đồng thời và người bán sẽ nhận được số tiền mặt tương ứng với số 

hàng mà mình đã bán. 

Theo quy định tại Nghị định 222/2013/NĐ-CP, việc thanh toán bằng tiền mặt bị 

hạn chế trong một số giao dịch, nhằm đảm bảo tính minh bạch và kiểm soát tài chính 

- Không dùng tiền mặt: theo phương thức này người mua có thể thanh toán bằng 

các loại séc, trái phiếu, cổ phiếu, các loại tài sản có giá trị tương đương,...  

- Thanh toán trả sau: 

Đối với các khách hàng làm ăn lâu dài và kí kết hợp đồng với công ty thì các khoản 

mua hàng và sử dụng dịch vụ sẽ được ghi vào công nợ và thanh toán định kỳ vào cuối 

tháng tùy vào cam kết trong hợp đồng kinh tế. 

- Thanh toán trả trước: 
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Người mua hàng phải thanh toán trước một phần hoặc toàn bộ giá trị tiền mua hàng 

cho bên bán. Sau đó bên bán mới chuyển hàng hóa cho bên mua. Nếu thanh toán trước 

một phần thì sau khi nhận hàng, phần tiền còn lại cần thanh toán thực hiện theo thỏa 

thuận hai bên. Đối với một số hoạt động dịch vụ như cước thuê bao hay các dịch vụ di 

chuyển, khách hàng cần thanh toán tiền dịch vụ trước khi sử dụng hoặc thanh toán một 

phần sau đó sẽ thanh toán toán phần còn lại sau khi đã sử dụng dịch vụ. 

1.3.3. Điều kiền ghi nhận doanh thu 

Theo khoản 1.3 Điều 79 Thông tư 200/2014/TT-BTC 

Doanh nghiệp chỉ ghi nhận doanh thu bán hàng khi đồng thời thỏa mãn các điều 

kiện sau: 

- Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở 

hữu sản phẩm, hàng hóa cho người mua; 

- Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu 

hoặc quyền kiểm soát hàng hóa; 

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. Khi hợp đồng quy định người 

mua được quyền trả lại sản phẩm, hàng hoá, đã mua theo những điều kiện cụ thể, doanh 

nghiệp chỉ được ghi nhận doanh thu khi những điều kiện cụ thể đó không còn tồn tại và 

người mua không được quyền trả lại sản phẩm, hàng hóa (trừ trường hợp khách hàng có 

quyền trả lại hàng hóa dưới hình thức đổi lại để lấy hàng hóa, dịch vụ khác); 

- Doanh nghiệp đã hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng; 

- Xác định được các chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng. 

Doanh nghiệp chỉ ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ khi đồng thời thỏa mãn các 

điều kiện sau: 

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. Khi hợp đồng quy định người 

mua được quyền trả lại dịch vụ đã mua theo những điều kiện cụ thể, doanh nghiệp chỉ 

được ghi nhận doanh thu khi những điều kiện cụ thể đó không còn tồn tại và người mua 

không được quyền trả lại dịch vụ đã cung cấp 

- Doanh nghiệp đã hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ 

đó. 

- Xác định được phân công việc đã hoàn thành vào thời điểm báo cáo 

- Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch 

cung cấp dịch vụ đó. 
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1.3.4. Chứng từ sử dụng 

- Đơn đặt hàng 

- Hợp đồng kinh tế 

- Hóa đơn GTGT 

- Các chứng từ thanh toán: Phiếu thu, giấy báo có. 

1.3.5. Tài khoản sử dụng  

Theo quy định tại khoản 2, Điều 79, Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài 

Chính, để phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kỳ, kế toán sử dụng 

TK511- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

Tài khoản 511 được chị tiết thành 6 tài khoản cấp 2:  

Tài khoản 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

Tài khoản 5111 - Doanh thu bán hàng hóa 

Tài khoản 5112 - Doanh thu bán các thành phẩm 

Tài khoản 5113 - Doanh thu cung cấp dịch vụ 

Tài khoản 5114 - Doanh thu trợ cấp, trợ giá 

Tài khoản 5117 - Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư 

Tài khoản 5118 - Doanh thu khác 

Kết cấu và nội dung phản ánh TK 511 

Nợ                                                    Tài khoản 511                                           Có  

-  Các khoản thuế gián thu phải nộp 

(GTGT, TTĐB, XK, BVMT); 

- Doanh thu hàng bán bị trả lại kết 

chuyển cuối kỳ; 

- Khoản giảm giá hàng bán kết 

chuyển cuối kỳ; 

- Khoản chiết khấu thương mại kết 

chuyển cuối kỳ; 

 

- Doanh thu bán sản phẩm, hàng 

hóa, bất động sản đầu tư và cung 

cấp dịch vụ của đơn vị thực hiện 

trong kỳ kế toán 

 

TK 511: Không có số dư cuối kỳ 
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1.3.6. Phương pháp hạch toán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.1: Hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

 

1.3.7. Một số điểm mới của Thông tư 99/2025/TT-BTC so với Thông tư 

200/2014/TT-BTC ( Phụ lục 24) 

1.4. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 

1.4.1. Nội dung 

Các khoản giảm trừ doanh thu của doanh nghiệp bao gồm chiết khấu thương mại, 

giảm giá hàng đã bán cho khách hàng và hàng đã bán đã bị trả lại. 

Chiết khấu thương mại: là khoản doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho khách 

hàng mua hàng với khối lượng lớn. Chiết khấu thương mại với ba hình thức cụ thể: 

- Chiết khấu thương mại theo từng lần mua hàng: trên hóa đơn GTGT ghi giá bán 

đã chiết khấu thương mại danh cho khách hàng, tổng giá thanh toán đã có thuế GTGT. 

- Chiết khấu thương mại sau nhiều lần mua hàng (mua nhiều lần lần số lượng lớn): 

số tiền chiết khấu được điều chỉnh trên hóa đơn bán hàng lần mua cùng hoặc kì kế tiếp. 

- Chiết khấu thương mại sau khi kết thúc chương trình (sau khi xuất hóa đơn bán 

hàng mới tính chiết khấu trong kỳ): lập hóa đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hóa đơn, 

TK 911 TK 511 

 

Kết chuyển doanh thu 

TK 111, 112, 131 

Doanh thu bán hàng và 

Cung cấp dịch vụ 

TK521 

Doanh thu bán 

hàng bị trả lại, 

bị giảm giá, 

 

 

 

,  

 chiết khấu, 

thương mại 
TK 33311 

 
Thuế GTGT đầu ra 

 
 

Kết chuyển doanh thu hàng bán bị trả lại, giảm giá 

hàng bán chiết khấu 

Thuế GTGT hàng bán bị trả lại, bị 

giảm giá, chiết khấu thương mại 

 

 

thuần 
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số tiền, tiền thuế cần điều chỉnh. Căn cứ hóa đơn điều chỉnh bên bán và bên mua kê khai 

điều chỉnh doanh số mua, bán và đầu ra, đầu vào. 

Giảm giá hàng bán: là khoản giảm trừ cho người mua sản phẩm, hàng hóa kém, 

mất phẩm chất hay không đúng quy cách theo quy định trong hợp đồng kinh tế. Doanh 

nghiệp tiến hành giảm giá hàng bán. 

Giá trị hàng bán bị trả lại: là khoản dùng để phản ánh giá trị số sản phẩm, hàng hóa 

bị khách hàng trả lại do các nguyên nhân vi phạm cam kết, vi phạm hợp đồng kinh tế, 

hàng bị kém, mất phẩm chất, không đúng chủng loại, quy cách. 

1.4.2. Chứng từ sử dụng  

- Chiết khấu thương mại:  

+ Hóa đơn GTGT 

+ Biên bản chiết khấu thương mại 

- Giảm giá hàng bán:  

+ Hóa đơn GTGT 

+ Biên bản giảm giá hàng bán 

- Hàng bán bị trả lại:  

+ Hóa đơn GTGT 

+ Biên bản trả lại hàng bán 

+ Chứng từ kèm theo: phiếu nhập kho, phiếu chi, giấy báo nợ. 

 

1.4.3. Tài khoản sử dụng 

Theo khoản 2 Điều 81 Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài Chính, để phản ánh 

các khoản giảm trừ doanh thu trong kỳ, kế toán sử dụng TK 521- Các khoản giảm trừ 

doanh thu. 

Tài khoản được chi tiết thành 3 tài khoản cấp 2 

Tài khoản 521- Các khoản giảm trừ doanh thu  

Tài khoản 5211 - Chiết khấu thương mại 

Tài khoản 5212 - Hàng bán bị trả lại 

Tài khoản 5213- Giảm giá hàng bán 
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Kết cấu và nội dung phản ánh của 521 

Nợ                                                    Tài khoản 521                                           Có  

- Số chiết khấu thương mại đã chấp 

nhận thanh toán cho khách hàng 

- Số giảm giá hàng bán đã chấp thuận 

cho người mua hàng 

- Doanh thu của hàng hóa bị trả lại 

tiền cho người mua hoặc tính trừ các 

khoản phải thu khách hàng về số sản 

phẩm, hàng hóa đã bán  

 

- Cuối kỳ kế toán, kết chuyển toàn 

bộ số chiết khấu thương mại, giảm 

giá hàng bán, doanh thu của hàng 

bán bị trả lại sang tài khoản 511 để 

xác định doanh thu thuần của kỳ 

báo cáo 

TK 521: Không có số dư cuối kỳ 

1.4.4. Phương pháp hạch toán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.2: Hạch toán phản ánh số chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán 

  

TK 111, 112, 131 

Khi phát sinh chiết khấu 

thương mại, giảm giá hàng 

bán 

Giảm các khoản  

thuế phải nộp 

TK 3331 

 

 

TK 521(5211,5213) 

 

Kết chuyển chiết khấu 

thương mại, giảm giá hàng 

bán, hàng bán bị trả lại 

TK 511 
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Sơ đồ 1.3: Hạch toán trường hợp hàng bán bị trả lại. 

1.4.5. Một số điểm mới của Thông tư 99/2025/TT-BTC so với Thông tư 

200/2014/TT-BTC ( Phụ lục 24) 

1.5. Kế toán giá vốn hàng bán  

1.5.1. Nội dung  

Theo khoản 1 Điều 89 Thông tư 200/2014/TT-BTC   

Giá vốn hàng bán bao gồm: giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, bất động sản 

đầu tư; giá thành sản xuất của sản phẩm xây lắp (đối với doanh nghiệp xây lắp) bán 

trong kỳ. 

1.5.2. Các phương pháp tính giá xuất kho  

1.5.2.1  Phương pháp thực tế đích danh. 

Phương pháp thực tế đích danh là phương pháp giá xuất kho được tính theo đúng 

chính xác với giá mua của hàng tồn kho đó. Phương pháp này đòi hỏi doanh nghiệp phải 

quản lý hàng tồn kho rất chặt chẽ để có thể nhận diện chính xác được từng lô hàng, từng 

loại hàng tồn kho, từng lần mua vào và đơn giá theo từng hóa đơn mặt hàng của chúng.  

Phương pháp này chỉ áp dụng cho các doanh nghiệp có ít mặt hàng hoặc mặt hàng ổn 

định, hàng tồn khó có giá trị lớn và có thể nhận diện được.  

1.5.2.2  Phương pháp bình quân gia quyền. 

TK 111, 112, 131 

Thanh toán với người mua 

về số tiền của hàng bán bị 

trả lại 

 

Giảm các khoản  

thuế phải nộp 

TK 3331 

TK 521(5212) 

 

Cuối kỳ, kết chuyển 

HBBTL 

TK 511 

TK 632 TK 155, 156 

Khi nhận lại sản phẩm, hàng hóa bán bị trả lại nhập kho 
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Giá xuất kho theo phương pháp bình quân có thể được tính theo thời kỳ hoặc vào 

mỗi khi được nhập một lô hàng, phụ thuộc vào tình hình của doanh nghiệp, cụ thể: 

Tính giá xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền, gồm: 2 phương pháp  

- Phương pháp bình quân thời điểm:  

Sau mỗi lần nhập kho thì kế toán phải tiến hành xác định lại đơn giá bình quân mới 

nhất để làm căn cứ tính giá xuất kho: 

Đơn giá bình 

quân hàng i 

 sau lần nhập t 

= 

Giá trị thực tế hàng i  

tồn kho trước lần nhập t + 

Trị giá thực tế hàng i  

mua và nhập ở lần nhập t 

Số lượng hàng i tồn 

 kho trước lần nhập t + 

Số lượng hàng i  

nhập kho ở lần nhập t 

- Phương pháp bình quân cả kỳ:  

Đơn giá bình quân cho từng mặt hàng được xác định theo công thức: 

 

Giá thực tế hàng i 

 xuất kho 
= 

Số lượng hàng i  

xuất kho 
x 

Đơn giá thực tế bình quân 

 của hàng tồn kho loại i 

 

1.5.2.3 Phương pháp nhập trước xuất trước (FIFO) 

 Phương pháp nhập trước, xuất trước áp dụng dựa trên giả định là giá trị hàng tồn 

kho được mua hoặc được sản xuất trước thì được xuất trước và giá trị hàng tồn kho còn 

lại cuối kỳ là giá trị hàng tồn kho được mua hoặc sản xuất gần thời điểm cuối kỳ. Theo 

phương pháp này thì giá trị hàng xuất kho được tính theo giá của lô hàng nhập kho ở 

thời điểm đầu kỳ hoặc gần đầu kỳ, giá trị của hàng tồn kho cuối kỳ được tính theo giá 

của hàng nhập kho ở thời điểm cuối kỳ hoặc gần cuối kỳ còn tồn kho 

1.5.2.4 Phương pháp giá bán lẻ 

Phương pháp này được áp dụng trong ngành bán lẻ để tính giá trị hàng tồn kho với 

số lượng lớn các mặt hàng thay đổi nhanh chóng và có lợi nhuận biên tương tự mà không 

thể sử dụng các phương pháp tính giá gốc khác như các đơn vị kinh doanh siêu thị. 

Giá thực tế mặt  

hàng i xuất kho 
= 

Số lượng mặt hàng 

 i xuất dùng 
x 

Đơn giá bình quân hàng i 

sau lần nhập t  

Đơn giá bình 

quân hàng 

tồn kho loại i 

 

 

= 

Giá trị thực tế hàng i đầu kỳ + Giá trị thực tế hàng i nhập trong kỳ 

Số lượng thực tế hàng i đầu kỳ + Số lượng thực tế hàng i nhập trong kỳ 
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Giá gốc hàng tồn kho được xác định bằng cách lấy giá bán của hàng tồn kho trừ đi 

lợi nhuận biên theo tỷ lệ phần trăm hợp lý. Tỷ lệ được sử dụng có tính đến các mặt hàng 

đó bị hạ giá xuống thấp hơn giá bán ban đầu của nó. Thông thường mỗi bộ phận bán lẻ 

sẽ sử dụng một tỷ lệ phần trăm bình quân riêng. 

Chi phí mua hàng trong kỳ được tính cho hàng tiêu thụ trong kỳ và hàng tồn kho 

cuối kỳ. Việc lựa chọn tiêu thức phân bổ chi phí mua hàng tùy thuộc tình hình cụ thể 

của từng doanh nghiệp nhưng phải thực hiện theo nguyên tắc nhất quán. 

1.5.3. Chứng từ sử dụng  

- Phiếu xuất kho 

- Bảng kê chi tiết nhập xuất tồn 

- Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ 

1.5.4. Tài khoản sử dụng  

Theo khoản 2.1 Điều 89 Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài Chính, để phản 

ánh giá vốn hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ trong kỳ kế toán, kế toán sử dụng TK 632 – Giá 

vốn hàng bán. 
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Kết cấu và nội dung phản ánh của 632: 

Nợ                                                    Tài khoản 632                                      Có  

- Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, phản ánh: 

+ Trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã bán 

trong kỳ. 

+ Chi phí nguyên liệu, vật liệu, chi phí nhân công 

vượt trên mức bình thường và chi phí sản xuất chung 

cố định không phân bổ được tính vào giá vốn hàng 

bán trong kỳ; 

+ Các khoản hao hụt, mất mát của hàng tồn kho sau 

khi trừ phần bồi thường do trách nhiệm cá nhân gây 

ra; 

+ Chi phí xây dựng, tự chế TSCĐ vượt trên mức bình 

thường không được tính vào nguyên giá TSCĐ hữu 

hình tự xây dựng, tự chế hoàn thành; 

+ Số trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho (chênh 

lệch giữa số dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập 

năm nay lớn hơn số dự phòng đã lập năm trước chưa 

sử dụng hết). 

- Đối với hoạt động kinh doanh BĐS đầu tư, phản 

ánh: 

+ Số khấu hao BĐS đầu tư dùng để cho thuê hoạt 

động trích trong kỳ; 

+ Chi phí sửa chữa, nâng cấp, cải tạo BĐS đầu tư 

không đủ điều kiện tính vào nguyên giá BĐS đầu tư; 

+ Chi phí phát sinh từ nghiệp vụ cho thuê hoạt động 

BĐS đầu tư trong kỳ; 

+ Giá trị còn lại của BĐS đầu tư bán, thanh lý trong 

kỳ; 

+ Chi phí của nghiệp vụ bán, thanh lý BĐS đầu tư 

phát sinh trong kỳ; 

+ Chi phí trích trước đối với hàng hóa bất động sản 

được xác định là đã bán. 

  

- Kết chuyển giá vốn của sản 

phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã 

bán trong kỳ sang tài khoản 

911 “Xác định kết quả kinh 

doanh”; 

- Kết chuyển toàn bộ chi phí 

kinh doanh BĐS đầu tư phát 

sinh trong kỳ để xác định kết 

quả hoạt động kinh doanh; 

- Khoản hoàn nhập dự phòng 

giảm giá hàng tồn kho cuối 

năm tài chính (chênh lệch 

giữa số dự phòng phải lập năm 

nay nhỏ hơn số đã lập năm 

trước); 

- Trị giá hàng bán bị trả lại 

nhập kho; 

- Khoản hoàn nhập chi phí 

trích trước đối với hàng hóa 

bất động sản được xác định là 

đã bán (chênh lệch giữa số chi 

phí trích trước còn lại cao hơn 

chi phí thực tế phát sinh). 

- Khoản chiết khấu thương 

mại, giảm giá hàng bán nhận 

được sau khi hàng mua đã tiêu 

thụ. 

- Các khoản thuế nhập khẩu, 

thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo 

vệ môi trường đã tính vào giá 

trị hàng mua, nếu khi xuất bán 

hàng hóa mà các khoản thuế 

đó được hoàn lại. 

 

Tài khoản 632: Không có số dư cuối kỳ  

 

 



14 
 

TK 632 

Giá vốn hàng bán  
TK 155, 156, 157 

157 
Trị giá vốn của sản phẩm, hàng  

hóa dịch vụ xuất bán. 

TK 152, 153, 156, 138 

Phần hao hụt, mất mát hàng tồn kho 

được tính vào giá vốn  

TK 156 

 

4 

Chi phí mua hàng phân bổ cho 

hàng bán ra trong kỳ. 

TK 155, 156 

TK 911 

Kết chuyển giá vốn hàng bán 

Hoàn nhập dự phòng giảm giá 

hàng tồn kho.  

 

1.5.5. Phương thức hạch toán  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.4: Hạch toán giá vốn bán hàng 

1.5.6. Một số điểm mới của Thông tư 99/2025/TT-BTC so với Thông tư 

200/2014/TT-BTC ( Phụ lục 24) 

1.6. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính  

1.6.1. Nội dung  

Theo khoản 1 Điều 80 Thông tư 200/2014/TT-BTC  

Doanh thu hoạt động tài chính bao gồm:  

- Tiền lãi: Lãi cho vay, lãi tiền gửi Ngân hàng, lãi bán hàng trả chậm, trả góp, lãi 

đầu tư trái phiếu, tín phiếu, chiết khấu thanh toán được hưởng do mua hàng hoá, dịch 

vụ;... 

- Cổ tức, lợi nhuận được chia cho giai đoạn sau ngày đầu tư; 

- Thu nhập về hoạt động đầu tư mua, bán chứng khoán ngắn hạn, dài hạn; Lãi 

chuyển nhượng vốn khi thanh lý các khoản vốn góp liên doanh, đầu tư vào công ty liên 

kết, đầu tư vào công ty con, đầu tư vốn khác; 

- Thu nhập về các hoạt động đầu tư khác; 

Hàng hóa bị trả lại nhập kho 

 

TK 2294 

Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn 

kho 

tôtồn kho. 
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- Lãi tỷ giá hối đoái, gồm cả lãi do bán ngoại tệ; 

- Các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác. 

1.6.2. Chứng từ sử dụng  

- Hợp đồng hoặc thoải thuận tài chính: Đây là các hợp đồng với các bên liên quan 

như hợp đồng vay, đầu tư, cho thuê tài sản, hoặc hợp đồng cổ tức từ các công ty con, 

liên kết. 

- Chứng từ thu lãi vay: Khi doanh nghiệp nhận được lãi suất từ các khoản vay, 

chứng từ bao gồm thông báo lãi từ bên vay, hoặc bảng thanh toán lãi từ ngần hàng, tố 

chức tài chính. 

- Thông báo cổ tức: Nếu doanh nghiệp có cổ phần trong các công ty khác, chứng 

từ cổ tức từ các công ty này cần được ghi nhận, thường là thông báo cổ tức hàng năm 

hoặc quý từ công ty phát hành cổ phiếu. 

- Giấy chứng nhận đầu tư: Các chứng từ liên quan đến đầu tư tài chính, như giấy 

chứng nhận cổ phiếu, trái phiếu hoặc chứng khoán. 

1.6.3. Tài khoản sử dụng  

Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài Chính, để phản ánh Doanh thu hoạt 

động tài chính thực tế phát sinh trong kỳ kế toán, kế toán sử dụng TK 515 –Doanh thu 

hoạt động tài chính. 

Kết cấu và nội dung phản ánh của 515 

Nợ                                                    Tài khoản 515                                          Có  

- Số thuế GTGT phải nộp tính theo 

phương pháp trực tiếp (nếu có); 

- Kết chuyển doanh thu hoạt động tài 

chính thuần sang tài khoản 911- “Xác định 

kết quả kinh doanh”.  

 

- Các khoản doanh thu hoạt động 

tài chính phát sinh trong kỳ. 

TK 515: không có số dư cuối kỳ 
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Nhận thông báo chia cổ tức, 

lợi nhuận 

Cổ tức lợi nhuận được chia 

TK 121, 221, 222, 228 

Phân bổ mức LN 

trước khi mua mua khoản đầu tư. 

TK 121, 228 

 

 

 

Hoán đổi cổ phiếu 

TK 1111, 

1121 

TK 1112, 1122 

Bán ngoại tệ Tỷ giá 

ghi sổ 

Tỷ 

giá 

bán Lãi bán ngọai tệ 

TK 331 

Chiết khấu thanh toán, được hưởng 

TK 3387 

Phân bổ dần lãi do bán hàng 

trả chậm, lãi nhận trước. 

TK 413 

K/C lãi tỷ giá hối đoái do đánh 

TK 911 

Cuối kỳ, kết chuyển doanh 

thu hoạt động tài chính. 

TK 331,334 TK 1112,1122 

,112 Thanh toán nợ phải 

trả bắng ngoài tệ 
Lãi tỷ giá 

TK 152,156, 

211,627, 642 
TK 1112,1122 

Mua vật tư, HH, TS 

bằng ngoại tệ 

Lãi tỷ giá 

TK 1112,1122 TK131,136,138 

Thu được tiền nợ phải 

thu bằng ngoại tệ Lãi tỷ giá 

Sơ đồ 1.5: Hạch toán doanh thu hoạt động tài chính 

 

1.6.4. Phương thức hoạch toán  

TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính  

  
TK 138 

giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ.  

TK 1121 
Lãi từ tiền gửi ngân hàng 
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1.6.5. Một số điểm mới của Thông tư 99/2025/TT-BTC so với Thông tư 

200/2014/TT-BTC ( Phụ lục 24) 

1.7. Kế toán chi phí tài chính  

1.7.1. Nội dung  

Chi phí tài chính bao gồm: 

- Các khoản chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính. 

- Chi chí cho vay và đi vay vốn, chi phí góp vốn liên doanh, liên kết. 

- Các khoản lỗ chuyển nhượng chứng khoán ngắn hạn, chi phí giao dịch bán chứng 

khoán.  

- Chiết khấu thanh toán cho người mua.  

- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh, dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn 

vị khác.  

- Các khoản lỗ tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ, lỗ tỷ giá hối đoái do đánh giá lại 

cuối kỳ, các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ, lỗ khi phát sinh bán ngoại tệ.  

1.7.2. Chứng từ sử dụng 

- Phiếu chi, giấy báo nợ 

- Phiếu tính lãi đi vay 

1.7.3. Tài khoản sử dụng 

Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài Chính, để phản ánh chi phí tài chính thực 

tế phát sinh trong một kỳ kế toán, kế toán sử dụng TK 635 – Chi phí tài chính. 

Kết cấu và nội dung phản ánh của 635 

 

Nợ                                                    Tài khoản 635                                         Có  

- Chi phí lãi tiền vay, lãi mua hàng trả 

chậm, lãi thuê tài sản thuê tài chính; 

- Lỗ bán ngoại tệ; 

- Chiết khấu thanh toán cho người mua; 

- Các khoản lỗ do thanh lý, nhượng bán 

các khoản đầu tư; 

- Lỗ tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ; Lỗ 

tỷ giá hối đoái do đánh giá lại cuối năm tài 

chính các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại 

tệ; 

- Số trích lập dự phòng giảm giá chứng 

khoán kinh doanh, dự phòng tổn thất đầu 

tư vào đơn vị khác; 

- Các khoản chi phí của hoạt động đầu tư 

tài chính khác. 

 

- Hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng 

khoán kinh doanh, dự phòng tổn thất đầu 

tư vào đơn vị khác (chênh lệch giữa số 

dự phòng phải lập kỳ này nhỏ hơn số dự 

phòng đã trích lập năm trước chưa sử 

dụng hết); 

- Các khoản được ghi giảm chi phí tài 

chính; 

- Cuối kỳ kế toán, kết chuyển toàn bộ chi 

phí tài chính phát sinh trong kỳ để xác 

định kết quả hoạt động kinh doanh. 

 

TK 635: Không có số dư cuối kỳ 
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TK 635- Chi phí tài chính 

Sơ đồ 1.6: Hạch toán chi phí tài chính 

1.7.4. Phương thức hạch toán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TK 111, 112, 131 

 

TK 2291, 2292 

 Chiết khấu thanh toán cho 

người mua 

 

Hoàn nhập số chênh lệch 

dự phòng giảm đầu tư 

chứng khoán và tổn thất 

đầu tư vào đơn vị khác  

 khoán và tổn thất  

TK 121, 228, 221, 222 

 Lỗ về bán các khoản đầu tư  

TK 111, 112 

 Tiền thu bán 

các khoản 

đầu tư  

CP bán 

chứng khoán, 

cho vay vốn, 

mua bán 

ngoại tệ  
TK 2291, 2292 

 Lập dự phòng giảm giá CK và dự 

phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị 

khác  
TK 1112, 

1122 

 

TK 331, 336, 341 

 Thanh toán các khoản 

nợ phải thu bằng ngoại 

tệ  
Lỗ tỷ giá  

TK 111, 112, 242,335   

Trả lãi tiền vay, trích trước tiền 

lãi vay, lãi tiền vay phải trả, 

hàng trả chậm trả góp  

TK 413 

 
Lỗ tỷ giá do đánh giá lại các 

khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ, 

kết chuyển vào chi phí tài chính  

TK 131, 136,138 

 
Thu tiền nợ phải thu 

bằng ngoại tệ 

 

TK 1112, 

1122 

Lỗ tỷ giá  

TK 1112, 1122 

 

TK 1111, 1121 

 
Bán ngoại tệ 

  Lỗ tỷ giá  

TK 152, 156, 211, 642  

Mua vật tư, hàng 

hóa,TSCĐ dịch vụ bằng 

ngoại tệ  
Lỗ tỷ giá  

Cuối kỳ kết chuyển 

chi phí tài chính 

TK 911 
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1.7.5. Một số điểm mới của Thông tư 99/2025/TT-BTC so với Thông tư 

200/2014/TT-BTC ( Phụ lục 24) 

1.8. Kế toán chi phí bán hàng  

1.8.1. Nội dung 

Chi phí bán hàng bao gồm: 

- Chi phí nhân viên  

- Chi phí vật liệu, bao bì 

- Chi phí dụng cụ, đồ dùng 

- Chi phí khấu hao TSCĐ 

- Chi phí bảo hành 

- Chi phí dịch vụ mua ngoài 

- Chi phí bằng tiền khác 

1.8.2. Chứng từ sử dụng 

- Hóa đơn GTGT 

- Hóa đơn dịch vụ 

- Phiếu chi tiền mặt, ủy nhiệm chi 

- Phiếu xuất kho 

- Bảng tính lương và các khoản trích theo lương 

- Bảng trích khấu hao TSCĐ 

- Bảng phân bổ CCDC 

1.8.3. Tài khoản sử dụng. 

Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài Chính, để phản ánh chi phí bán 

hàng thực tế phát sinh trong một kỳ kế toán, kế toán sử dụng TK 641 – Chi phí bán hàng. 

Tài khoản 641 có 7 tài khản cấp 2.  

- TK 6411: Chi phí nhân viên. 

- TK 6412: Chi phí vật liệu, bao bì. 

- TK 6413: Chi phí dụng cụ, đồ dùng. 

- TK 6414: Chi phí khấu hao TSCĐ. 

- TK 6415: Chi phí bảo hành. 

- TK 6417: Chi phí dịch vụ mua ngoài. 

- TK 6418: Chi phí bằng tiền khác.  
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TK 641 – Chi phí bán hàng 

Chi phí tiền lương và các 

khoản trích theo lương. 

TK 111, 112, 152, 

153, 242 

Chi phí vật liệu, công cụ 

Thuế GTGT 

TK 133 

TK 214 

Chi phí khấu hao TSCĐ 

Chi phí phân bổ dần, chi phí 

trích trước 

Dự phòng phải trả về chi phí 

bảo hành hàng hóa, sản phẩm. 

TK 155, 156 Thành phẩm, hàng hóa, 

dịch vụ khuyến mãi, quảng 

cáo, biếu tặng. 

Chi phí dịch vụ mua ngoài, 

CP hoa hồng đại lý. 

Thuế GTGT  

TK133 

TK 111, 112 

Các khoản thu giảm chi phí bán 

hàng 

TK 352 

 Hoàn nhập dự phòng phải trả về chi 

phí bảo hành hàng hóa, sản phẩm. 

Sơ đồ 1.7: Hạch toán chi phí bán hàng 

 

Kết cấu và nội dung phản ánh của 641 

Nợ                                                    Tài khoản 641                                          Có  

- Phản ánh các chi phí liên quan đến 

quá trình bán hàng hóa, cung cấp 

dịch vụ trong kỳ. 

- Các khoản chi phí được giảm 

trong kỳ 

- Kết chuyển chi phí bán hàng vào 

TK 911 “Xác định kết quả kinh 

doanh” để tính kết quả kinh 

doanh trong kỳ 

TK 641: Không có số dư cuối kỳ 

1.8.4. Phương thức hạch toán  

 

  
TK 334, 338 

TK 242, 335 

TK 352 

TK 331, 131 

TK 911 

Kết chuyển chi phí bán hàng 
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1.8.5. Một số điểm mới của Thông tư 99/2025/TT-BTC so với TT200/2014/TT-BTC 

( Phụ lục 641) 

1.9. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 

1.9.1. Nội dung 

Chi phí quản lý doanh nghiệp bao gồm các chi phí sau: 

- Chi phí nhân viên quản lý  

- Chi phí vật liệu quản lý 

- Chi phí đồ dùng văn phòng 

- Chi phí khấu hao TSCĐ 

- Thuế, phí và lệ phí 

- Chi phí dự phòng 

- Chi phí dịch vụ mua ngoài 

- Chi phí bằng tiền khác 

1.9.2. Chứng từ sử dụng 

- Bảng lương và các khoản trích theo lương. 

- Hợp đồng thuê văn phòng, thuê tài sản 

- Hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc dịch vụ 

- Phiếu xuất kho 

- Hóa đơn GTGT 

- Bảng trích khấu hao TSCĐ 

- Bảng phân bổ CCDC 

1.9.3. Tài khoản sử dụng 

Theo khoản 2 Điều 92 Thông tư 200/2014/TT-BTC, Tài khoản 642 

Chi phí quản lý doanh nghiệp có 8 tài khoản cấp 2 

Tài khoản 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp 

Tài khoản 6421 - Chi phí nhân viên quản lý 

Tài khoản 6422 - Chi phí nguyên vật liệu quản lý 

Tài khoản 6423 - Chi phí đồ dùng văn phòng 

Tài khoản 6424 - Chi phí khấu hao TSCĐ 

Tài khoản 6425 - Thuế, phí và lệ phí 

Tài khoản 6426 - Chị phí dự phòng 

Tài khoản 6427 - Chi phí dịch vụ mua ngoài 

Tài khoản 6428 - Chi phí bằng tiền khác 

Chi phí quản lý doanh nghiệp - TK 642: Không có số dư cuối kỳ 
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Kết cấu và nội dung phản ánh của TK 642: 

Nợ                                                    Tài khoản 642                                         Có  

- Các chi phí quản lý doanh nghiệp thực tế 

phát sinh trong kỳ; 

- Số dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng 

phải trả (Chênh lệch giữa số dự phòng phải 

lập kỳ này lớn hơn số dự phòng đã lập kỳ 

trước chưa sử dụng hết); 

 

 

- Các khoản được ghi giảm chi phí quản 

lý doanh nghiệp; 

- Hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi, 

dự phòng phải trả (chênh lệch giữa số dự 

phòng phải lập kỳ này nhỏ hơn số dự 

phòng đã lập kỳ trước chưa sử dụng hết); 

- Kết chuyển chi phí quản lý doanh 

nghiệp vào tài khoản 911 "Xác định kết 

quả kinh doanh". 

 

 

TK 642: Không có số dư cuối kỳ 
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TK 111, 112, 152, 

153, 242 

Chi phí vật liệu, công cụ 

Thuế 

GTGT 

TK 133 

TK 214 

Chi phí khấu hao TSCĐ 

Chi phí phân bổ dần, chi phí 

trích trước 

Dự phòng phải trả về tái cơ 

cấu DN, hợp đồng rủi ro, dự 

phòng PT khác. 

TK 2293 

 Dự phòng phải thu khó đòi 

Chi phí dịch vụ mua ngoài, 

chi phí bằng tiền khác. 

Thuế GTGT  

TK133 

TK 155, 156 

Sản phẩm, dịch vụ tiêu dùng nội bộ 

cho mục đích quản lý doanh nghiệp 

Các khoản thu giảm chi phí 

bán hàng 

Kết chuyển chi phí quản lý 

doanh nghiệp. 

TK 352 

Hoàn nhập dự phòng phải trả về 

chi phí tái đầu tư cơ cấu DN, hợp 

đồng 

TK 334, 338 TK 111, 112 

Hoàn nhập số chênh lệch 

phải thu khó đòi đã trích lập 

năm trước 
chưa sử dụng hết, lớn hơn số 

phải trích năm nay. 

Sơ đồ 1.8: Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp 

 

1.9.4. Phương thức hoạch toán  

TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp 

  Chi phí tiền lương và các 

khoản trích theo lương. 

TK 242, 335 

TK 352 

TK 111, 112, 331 

TK 911 

rủi ro, dự phòng phải trả 

khác. 

TK 2293 



24 
 

1.9.5. Một số điểm mới của Thông tư 99/2025/TT-BTC so với Thông tư 

200/2014/TT/BTC. ( Phụ lục 24) 

1.10. Kế toán thu nhập khác 

1.10.1. Nội dung  

Theo khoản 1, Điều 93, Thông tư 200/2014/TT-BTC  

Thu nhập khác bao gồm: 

- Thu nhập từ nhượng bán, thanh lý TSCĐ; 

- Chênh lệch giữa giá trị hợp lý tài sản được chia từ BCC cao hơn chi phí đầu tư 

xây dựng tài sản đồng kiểm soát; 

- Chênh lệch lãi do đánh giá lại vật tư, hàng hoá, tài sản cố định đưa đi góp vốn 

liên doanh, đầu tư vào công ty liên kết, đầu tư dài hạn khác; 

- Thu nhập từ nghiệp vụ bán và thuê lại tài sản; 

- Các khoản thuế phải nộp khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ nhưng sau đó được 

giảm, được hoàn (thuế xuất khẩu được hoàn, thuế GTGT, TTĐB, BVMT phải nộp nhưng 

sau đó được giảm); 

- Thu tiền được phạt do khách hàng vi phạm hợp đồng; 

- Thu tiền bồi thường của bên thứ ba để bù đắp cho tài sản bị tổn thất (ví dụ thu 

tiền bảo hiểm được bồi thường, tiền đền bù di dời cơ sở kinh doanh và các khoản có tính 

chất tương tự); 

- Thu các khoản nợ khó đòi đã xử lý xóa sổ; 

- Thu các khoản nợ phải trả không xác định được chủ; 

- Các khoản tiền thưởng của khách hàng liên quan đến tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm, 

dịch vụ không tính trong doanh thu (nếu có); 

- Thu nhập quà biếu, quà tặng bằng tiền, hiện vật của các tổ chức, cá nhân tặng cho 

doanh nghiệp; 

- Giá trị số hàng khuyến mại không phải trả lại; 

- Các khoản thu nhập khác ngoài các khoản nêu trên. 

1.10.2. Chứng từ sử dụng 

- Phiếu thu, giấy báo có  

- Giấy đề nghị thanh lý, nhượng bán TSCĐ 

- Biên bản thanh lý TSCĐ 

- Các chứng từ khác có liên quan 
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1.10.3.  Tài khoản sử dụng 

Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài Chính, để phản ánh các khoản thu 

nhập khác thực tế phát sinh trong kỳ kế toán, kế toán sử dụng TK 711 – Thu nhập khác.  

Kết cấu và nội dung TK 711 

Nợ                                                 Tài khoản 711                                         Có  

- Số thuế GTGT phải nộp (nếu có) tính 

theo phương pháp trực tiếp đối với các 

khoản thu nhập khác ở doanh nghiệp nộp 

thuế GTGT tính theo phương pháp trực 

tiếp. 

- Cuối kỳ kế toán, kết chuyển các khoản 

thu nhập khác phát sinh trong kỳ sang tài 

khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh”. 

 

Các khoản thu nhập khác phát sinh 

trong kỳ. 
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TK 711: Không có số dư cuối kỳ 

1.10.4.  Phương thức hạch toán  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

  

 

 

  

 

  

 

  

  

 

 

Sơ đồ 1.9: Hạch toán thu nhập khác 

 

 

TK 911 

 

TK 711 – Thu nhập khác 
TK 111, 112, 131 

K/C thu nhập khác 
Thu nhập về thanh lý, nhượng bán TSCĐ 

TK 3331 

Thuế GTGT 

phải nộp 

TK 111, 112 

Thu được khoản thu khó đòi đã xóa sổ 

Thu phạt khách hàng vi phạm hợp đồng 

 kinh tế, tiền bên thứ 3 bồi thường 
TK 331, 338 

TK 152, 156, 211 

TK 3331, 3332, 

3333, 33381 

TK 156 

Các khoản nợ phải trả không xác định  

được chủ nợ  

Nhận tài trợ, biếu, tặng vật tư, hàng hóa, 

 TSCĐ 

Các khoản thuế phải nộp khi bán hàng hóa 

 cung cấp dịch vụ sau đó được hoàn, giảm 

Giá trị hàng khuyến mãi 

 không phải trả lại nhà 

sản xuất 

TK 333 

 Các khoản thuế trừ vào 

thu nhập khác ( nếu có) 



27 
 

1.10.5.  Một số điểm mới của Thông tư 99/2025/TT-BTC so với Thông tư 

200/2014/TT-BTC. ( Phụ lục 24) 

 

1.11. Kế toán chi phí khác  

1.11.1.  Nội dung  

Theo Khoản 1, Điều 94, Thông tư 200/2014/TT-BTC 

Chi phí khác bao gồm:  

- Chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ (gồm cả chi phí đấu thầu hoạt động thanh 

lý). Số tiền thu từ bán hồ sơ thầu hoạt động thanh lý, nhượng bán TSCĐ được ghi 

giảm chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ; 

- Chênh lệch giữa giá trị hợp lý tài sản được chia từ BCC nhỏ hơn chi phí đầu tư 

xây dựng tài sản đồng kiểm soát; 

- Giá trị còn lại của TSCĐ bị phá dỡ; 

- Giá trị còn lại của TSCĐ thanh lý, nhượng bán TSCĐ (nếu có); 

- Chênh lệch lỗ do đánh giá lại vật tư, hàng hoá, TSCĐ đưa đi góp vốn vào công 

ty con, công ty liên doanh, đầu tư vào công ty liên kết, đầu tư dài hạn khác; 

- Tiền phạt phải trả do vi phạm hợp đồng kinh tế, phạt hành chính; 

- Các khoản chi phí khác. 

1.11.2.  Chứng từ sử dụng 

- Phiếu chi, giấy báo nợ 

- Hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng 

- Hợp đồng kinh tế  

1.11.3.  Tài khoản sử dụng  

Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài Chính, để phản ánh các khoản thu 

nhập khác thực tế phát sinh trong kỳ kế toán, kế toán sử dụng TK 811 – Chi phí khác.  
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Kết cấu và nội dung tài khoản 811:  

Nợ                                                 Tài khoản 811                                         Có  

Các khoản chi phí khác phát sinh. 

 

Cuối kỳ, kết chuyển toàn bộ các khoản 

chi phí khác phát sinh trong kỳ vào tài 

khoản 911 “Xác định kết quả kinh 

doanh”. 

 

 

TK 811: Không có số dư cuối kỳ 

1.11.4.  Phương thức hạch toán  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.10: Hạch toán chi phí khác 

 

 

 

TK 111, 112, 131 TK 811 – Chi phí khác TK 111, 112, 138 

TK 111, 112, 3339, 338 

TK 211, 213 

TK 911 

TK 214 

Các chi phí phát sinh ( chỉ hoạt  

động thanh lý, nhượng bán 

TSCĐ) 

Khoản thu từ hồ sơ thầu từ 

 thanh lý, nhượng bán TSCĐ 

Chi tiền phạt do vị phạm hợp 

 đồng kinh tế, vi phạm hành 

chính 
Kết chuyển chi phí khác 

NG 

TSCĐ 

GTCL khi thanh lý 

nhượng bán TSCĐ  

Hao mòn 

 TSCĐ 

TK 133 

Thuế GTGT được 

khấu trừ ( nếu có) 
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1.11.5. Một số điểm mới của Thông tư 99 so với Thông tư 200. ( Phụ lục 24) 

1.12. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp  

1.12.1. Nội dung 

Thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế trực thu, đánh trực tiếp vào thu nhập thực 

tế của các doanh nghiệp. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp bao gồm 

chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

hoãn lại phát sinh trong năm làm căn cứ xác định kết quả kinh doanh sau thuế của doanh 

nghiệp trong năm tài chính hiện hành.  

Công thức tính thuế:  

Thu nhập chịu thuế =  (Doanh thu – Chi phí được trừ) + các khoản thu nhập khác 

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế - (Thu nhập được miễn thuế + Các   

khoản lỗ được kết chuyển theo quy định) 

Thuế thu nhập 

doanh nghiệp phải 

nộp 

= 
(Thu nhập tính thuế - Phần trích lập khoa học công nghệ 

(nếu có)) x Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 

1.12.2. Chứng từ sử dụng 

- Tờ khai quyết toán thuế TNDN 

- Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước 

- Phiếu chi, ủy nhiệm chi 

1.12.3. Tài khoản sử dụng 

Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài Chính, để phản ánh các khoản thu 

nhập khác thực tế phát sinh trong kỳ kế toán, kế toán sử dụng TK 821 – Chi phí khác.  
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Kết cấu tài khoản 821:  

   Nợ                                               Tài khoản 821                                             Có 

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

hiện hành phát sinh trong năm; 

- Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện 

hành của các năm trước phải nộp bổ 

sung do phát hiện sai sót không trọng 

yếu của các năm trước được ghi tăng 

chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

hiện hành của năm hiện tại; 

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

hoãn lại phát sinh trong năm từ việc 

ghi nhận thuế thu nhập hoãn lại phải 

trả (là số chênh lệch giữa thuế thu 

nhập hoãn lại phải trả phát sinh trong 

năm lớn hơn thuế thu nhập hoãn lại 

phải trả được hoàn nhập trong năm); 

- Ghi nhận chi phí thuế thu nhập 

doanh nghiệp hoãn lại (số chênh lệch 

giữa tài sản thuế thu nhập hoãn lại 

được hoàn nhập trong năm lớn hơn tài 

sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh 

trong năm); 

- Kết chuyển chênh lệch giữa số phát 

sinh bên Có TK 8212 - “Chi phí thuế 

thu nhập doanh nghiệp hoãn lại” lớn 

hơn số phát sinh bên Nợ TK 8212 - 

“Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

hoãn lại” phát sinh trong kỳ vào bên 

Có tài khoản 911 - “Xác định kết quả 

kinh doanh”. 

 

- Số thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 

thực tế phải nộp trong năm nhỏ hơn số thuế 

thu nhập doanh nghiệp hiện hành tạm phải 

nộp được giảm trừ vào chi phí thuế thu 

nhập doanh nghiệp hiện hành đã ghi nhận 

trong năm; 

- Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 

được ghi giảm do phát hiện sai sót không 

trọng yếu của các năm trước được ghi giảm 

chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện 

hành trong năm hiện tại; 

- Ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh 

nghiệp hoãn lại và ghi nhận tài sản thuế thu 

nhập hoãn lại (số chênh lệch giữa tài sản 

thuế thu nhập hoãn lại phát sinh trong năm 

lớn hơn tài sản thuế thu nhập hoãn lại được 

hoàn nhập trong năm); 

- Ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh 

nghiệp hoãn lại (số chênh lệch giữa thuế 

thu nhập hoãn lại phải trả được hoàn nhập 

trong năm lớn hơn thuế thu nhập hoãn lại 

phải trả phát sinh trong năm); 

- Kết chuyển số chênh lệch giữa chi phí 

thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành phát 

sinh trong năm lớn hơn khoản được ghi 

giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

hiện hành trong năm vào tài khoản 911 - 

“Xác định kết quả kinh doanh”; 

- Kết chuyển số chênh lệch giữa số phát 

sinh bên Nợ TK 8212 lớn hơn số phát sinh 

bên Có TK 8212 - “Chi phí thuế thu nhập 

doanh nghiệp hoãn lại” phát sinh trong kỳ 

vào bên Nợ tài khoản 911 - “Xác định kết 

quả kinh doanh”. 

 

 

 

Tài khoản 821: Không có số dư cuối kỳ 
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1.12.4. Phương pháp kế toán  

 

    

  

 

 

 

 

 

 

  

 

Sơ đồ 1.11: Hạch toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Sơ đồ 1.12: Hạch toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 

 

 

TK 3334 TK 821 (8211) 

 

TK 3334 

Số thuế TNDN tạm nộp trong 

 kỳ do doanh nghiệp tự xác 

định 

Khi nộp thuế TNDN  

vào NSNN 

TK 111, 112 

Số chênh lệch giữa thuTNDN 

 tạm nộp nhỏ hơn số phải nộp 

 

TK 911 

Kết chuyển chi phí TNDN  

hiện hành 

Số chênh lệch giữa thuế TNDN 

 tạm nộp lớn hơn số phải nộp 

TK 347 TK 821 (8212) TK 347 

TK 243 

Chênh lệch của TTN hoãn lại 

phải trả phát sinh trong năm 

 lớn hơn số thuế thu nhập hoãn 

lại phải trả được hoàn nhập 

trong năm 

Chênh lệch của TTN hoãn lại 

phải trả phát sinh trong năm 

 nhỏ hơn số thuế thu nhập 

hoãn lại phải trả được hoàn 

nhập trong năm 

 
Chênh lệch giữa số tài sản 

TTN hoãn lại phát sinh trong 

 năm nhỏ hơn số tài sản thuế 

thu nhập hoãn lại được hoàn 

nhập trong năm   

Chênh lệch giữa số tài sản TTN 

hoãn lại phát sinh trong 

 năm lớn hơn số tài sản thuế thu 

nhập hoãn lại được hoàn nhập 

trong năm   

 

TK 243 

TK 911 
TK 911 

K/C chênh lệch số phát sinh  

Có lớn hơn số phát sinh Nợ 

TK 8212 

K/C chênh lệch số phát sinh  

Có nhỏ hơn số phát sinh Nợ 

TK 8212 
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1.12.5. Một số điểm mới của Thông tư 99/2025/TT-BTC so với Thông tư 

200/2014/TT-BTC. ( Phụ lục 24) 

1.13. Kế toán xác định kết quả kinh doanh  

1.13.1.  Nội dung 

Theo khoản 1, Điều 96, Thông tư 200/2014/TT-BTC 

Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm: Kết quả hoạt động sản 

xuất, kinh doanh, kết quả hoạt động tài chính và kết quả hoạt động khác. 

Các công thức tính lợi nhuận: 

 
 

Lợi nhuận thuần 

từ hoạt động 

kinh doanh 

 

= 

Lợi nhuận gộp về BH và CCDV + Doanh thu hoạt động 

tài chính – Chi phí tài chính – Chi phí bán hàng – Chi phí 

quản lý doanh nghiệp 

 

Lợi nhuận khác =  Thu nhập khác – Chi phí khác 

 

Tổng lợi nhuận kế 

toán trước thuế 
 

  

Lợi nhuận thuần từ HĐKD + Lợi nhuận khác 

 

Lợi nhuận sau thuế thu 

nhập doanh nghiệp 

=  Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế - Chi phí thuế 

thu nhập doanh nghiệp 

 

  

Lợi nhuận gộp về 

BH và CCDV

Doanh thu thuần về BH và 

CCDV

Giá vốn hàng bán 
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1.13.2. Tài khoản sử dụng  

Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài Chính, để phản ánh các khoản thu 

nhập khác thực tế phát sinh trong kỳ kế toán, kế toán sử dụng TK 911 – Xác định kết 

quả kinh doanh.  

Kết cấu tài khoản 911: 

Nợ                                                 Tài khoản 911                                         Có  

- Trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, bất 

động sản đầu tư và dịch vụ đã bán; 

- Chi phí hoạt động tài chính, chi phí thuế 

thu nhập doanh nghiệp và chi phí khác; 

- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý 

doanh nghiệp; 

- Kết chuyển lãi. 

- Doanh thu thuần về số sản phẩm, hàng 

hóa, bất động sản đầu tư và dịch vụ đã 

bán trong kỳ; 

- Doanh thu hoạt động tài chính, các 

khoản thu nhập khác và khoản ghi giảm 

chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp; 

- Kết chuyển lỗ. 

 

 

TK 911: Không có số dư cuối kỳ 
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Sơ đồ 1.13: Hạch toán xác định kết quả kinh doanh 

 

1.13.3.  Phương thức hoạch toán 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TK 632 

TK 911 -  Xác định kết quả 

kinh doanh TK 511 

TK 635 

TK 515 

TK 641 

TK 711 
TK 642 

TK 811 

TK 821 

 

TK 421 

Kết chuyển giá vốn bán hàng  

trong kỳ 

K/C doanh thu thuần bán hàng 

 và cung cấp dịch vụ trong kỳ 

Kết chuyển chi phí tài chính 

Kết chuyển chi phí bán hàng 

Kết chuyển chi phí QLDN 

Kết chuyển chi phí khác 

Kết chuyển chi phí thuế TNDN 

(Nếu số phát sinh Nợ > số PS Có) 

TK 421 

Kết chuyển lãi 

 

Kết chuyển doanh thu hoạt  

động tài chính 

Kết chuyển thu nhập khác 

Kết chuyển lỗ 
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CHƯƠNG 2: KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ 

KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 216 TẠI ĐÀ NẴNG 

2.1. Tổng quan về Chi nhánh Công ty Cổ phần 216 tại Đà Nẵng  

2.1.1. Thông tin khái quát về Chi nhánh Công ty Cổ phần 216 tại Đà Nẵng  

Chi nhánh Công ty Cổ phần 216 tại Đà Nẵng là một thương hiệu được kinh doanh 

dịch vụ lưu trú. Chi nhánh Công ty Cổ phần 216 tại Đà Nẵng được hình thành trong 

chiến lược mở rộng hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú nhằm khai thác tiềm năng du 

lịch tại Đà Nẵng. Chi nhánh Công ty Cổ phần 216 tại Đà Nẵng là một phần trong ngành 

nghề kinh doanh rộng hơn của công ty mẹ, tập trung vào lĩnh vực khách sạn, bất động 

sản, căn hộ dịch vụ, quản lý dự án và xây lắp (điện, công nghiệp, dân dụng), khách sạn 

4 sao tọa lạc tại vị trí đắc địa 268 Võ Nguyên Giáp, đối diện biển Mỹ Khê, nổi bật với 

thiết kế hiện đại pha cổ điển, tiện nghi đầy đủ như hồ bơi, nhà hàng, spa có phòng gia 

đình, bãi đậu xe và phục vụ bữa sáng buffet đa dạng, được nhiều khách đánh giá cao về 

vị trí đẹp, dịch vụ chu đáo và không gian thoáng đãng, lý tưởng cho kỳ nghỉ dưỡng.  

- Tên Công ty: Chi nhánh Công ty Cổ Phần 216 Tại Đà Nẵng  

- Tên tiếng anh: BRANCH OF 216 JOINT STOCK COMPANY IN DA NANG 

- Tên viết tắt: BRANCH OF 216 JOINT STOCK COMPANY IN DA NANG 

- Địa chỉ trụ sở: Số 268 đường Võ Nguyên Giáp, Phường Ngũ Hành Sơn, Thành 

phố Đà Nẵng, Việt Nam 

- Mã số thuế: 0101324219-002 

- Ngành kinh doanh chính: 5510 - Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 

- Tình trạng: đang hoạt động 

- Ngày hoạt động: 21-07-2016 

- Biểu tưởng của công ty:  

 

 

 

 

 

 

- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần  

- Quản lý bởi: Thuế cơ sở 3 thành phố Đà Nẵng 

- Người đại diện pháp luật: Đoàn Thị Vân Trang 

- Giám đốc: Nguyễn Dương Quỳnh 

- Website: Nesta Danang Hotel - Nesta Hotel Group 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:  

( Phụ lục 1) 

https://nestahotel.com.vn/en/accommodation/nesta-danang-hotel-2/
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2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Chi nhánh Công ty Cổ phần 216 tại 

Đà Nẵng 

Hình thành (Bối cảnh chung): 

• Chi nhánh Công ty Cổ phần 216 tại Đà Nẵng được thành lập và chính thức đi 

vào hoạt động vào ngày 21-07-2016 

Phát triển của Chi nhánh Công ty Cổ phần 216 tại Đà Nẵng: 

Trong quá trình hoạt động, Chi nhánh Công ty Cổ phần 216 tại Đà Nẵng không ngừng 

nâng cao chất lượng dịch vụ và hoàn thiện công tác quản lý nhằm đáp ứng nhu cầu ngày 

càng cao của khách hàng, từng bước hình thành và phát triển như sau: 

Giai đoạn đầu khi thành lập: 

• Hoàn thiện cơ sở vật chất 

• Ổn định bộ máy tổ chức và nhận sự 

• Triển khai các dịch vụ cơ bản như lưu trú, lễ tân, buồng phòng 

Hoạt động kinh doanh thời kỳ này chủ yếu là nhằm xây dựng hình ảnh ban đầu và 

tiếp cận thị trường khách du lịch 

Sau 1 tháng thành lập:  

• Chuẩn hóa quy trình phục vụ 

• Nâng cao chất lượng dịch vụ và đội ngũ nhân viên 

• Mở rộng các dịch vụ bổ trợ như giặc là, đưa đón sân bây, tư vấn du lịch 

• Đa dạng hóa các loại hình dịch vụ 

• Tăng cường hoạt động marketing, đặt phòng qua các nền tảng trực tuyến  

• Ứng dụng công nghệ trong quản lý đặt phòng và chăm sóc khách hàng 

Sau khi đi vào hoạt động ổn định, khách sạn từng cước tạo được uy tín với khách hàng. 

Doanh thu và lượng khách lưu trú có xu hướng tăng gop phần nâng cao hiệu quả hoạt 

động kinh doanh của chi nhánh  

Giai đoạn hiện tại: 

Đáp ứng tốt nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng, được khách du lịch chú ý 

đến và chọn là nơi nghỉ dưỡng mỗi khi du lịch, đóng vai trò là đơn vị kinh doanh 

dịch vụ lưu trú quan trọng của Chi nhánh Công ty Cổ phần 216 tại Đà Nẵng  

Điểm nổi bật: 

- Hệ thống: Là một phần của chuỗi khách sạn thừa hưởng kinh nghiệm quản lý và 

xây dựng thương hiệu từ công ty mẹ. 

- Sự kiện: Nổi tiếng với các không gian tổ chức sự kiện linh hoạt, đáp ứng nhu cầu 

đa dạng từ hội thảo đến tiệc cưới 
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2.1.3. Đặc điểm hoạt động kinh doanh tại Chi nhánh Công ty Cổ phần 216 tại Đà 

Nẵng  

2.1.3.1. Lĩnh vực kinh doanh 

Ngành nghề theo đăng ký kinh doanh của Chi nhánh Công ty Cổ phần 216 tại Đà 

Nẵng:  

5510 - dịch vụ lưu trú ngắn ngày  

Trong đó kèm theo các ngành nghề kinh doanh như: 

1104 – Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng  

7710 – Cho thuê xe có động cơ  

7911 – Đại lý du lịch 

1622 – Sản xuất đồ gỗ xây dựng 

2394 – Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao 

2592 – Gia công cơ khi; xử lý và tráng phủ kim loại 

4210 – Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 

4311 – Phá dỡ  

4321 – Lắp đặt hệ thống điện 

4330 – Hoàn thiện công trình xây dựng 

4541 – Bán mô tô, xe máy  

4543 – Bán phụ tùng và các bộ phận phù trợ của mô tô và xe máy 

................ 

2.1.3.2. Phương thức bán hàng và cung cấp dịch vụ 

Chi nhánh Công ty Cổ phần 216 tại Đà Nẵng sử dụng các phương thức bán hàng 

đa dạng, tập trung vào phân phối qua kênh doanh nghiệp, kênh trực tuyến, và kênh trực 

tiếp, kết hợp kinh nghiệm thị trường quốc tế, chuyên viên sale am hiểu sản phẩm và tận 

dụng công nghệ số, nhằm tiếp cận nhiều phân khúc khách hàng từ khách đoàn, khách lẻ 

(cặp đôi, gia đình) đến khách công tác, qua đó tối ưu hóa doanh thu và trải nghiệm đặt 

phòng. 

Các kênh phân phối chính: 

- Kênh Doanh nghiệp: Khách sạn ký hợp đồng hợp tác với công ty lữ hành, doanh 

nghiệp có nhu cầu đặt phòng số lượng lớn. Thương lượng chiết khấu, và tạo các gói dịch 

vụ độc đáo, đồng thời có chính sách giá tốt, dịch vụ chất lượng và kênh kết nối rõ ràng 

(qua điện thoại, email, hoặc số hotline) để công ty lữ hành có thể dễ dàng book phòng 

và nhận hoa hồng. 

- Kênh Trực tuyến: Bán phòng qua trang Agoda và kênh Website chính thức 

(nestahotel.com.vn). Khách sạn kết nối với ứng dụng Agoda thông qua nền tảng Yield 

control system: là một hệ thống kiểm soát giá và phòng được sử dụng ở khách sạn trên 

nền tảng trực tuyến Agoda), để chủ khách sạn đăng ký, quản lý thông tin phòng ốc, giá 
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cả và tình trạng phòng trống, đồng bộ dữ liệu và hiển thị phòng tới hàng triệu du khách 

toàn cầu. 

- Kênh Trực tiếp: Khách hàng đặt phòng trực tiếp qua điện thoại, email hoặc tại 

quầy lễ tân. 

2.1.3.3. Phương thức thanh toán  

Tiền mặt (Cash): Thanh toán trực tiếp tại khách sạn. 

Thẻ tín dụng/ghi nợ (Credit/Debit Card): Chấp nhận các loại thẻ phổ biến (Visa, 

Mastercard, Amex). 

Thanh toán trực tuyến: Qua các website như Booking.com, VietNam Booking  

Chuyển khoản ngân hàng (Bank Transfer): Có thể áp dụng cho các giao dịch lớn 

hoặc đặt qua đối tác. 

Ví điện tử/Mã QR: Các hình thức hiện đại này có thể được hỗ trợ tùy theo chính 

sách của khách sạn. 

2.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại Chi nhánh Công ty Cổ phần 216 tại 

Đà Nẵng  

2.2.1. Sơ đồ bộ máy quản lý 

Về cơ cấu tổ chức và nguồn nhân lực, Chi nhánh Công ty Cổ phần 216 tại Đà Nẵng 

có tổng số 90 người, được phân bổ hợp lý cụ thể như sau: 

- Điều hành công ty 1 người 

- Bộ phận kế toán gồm 6 người: 1 kế toán trưởng và 5 kế toán viên  

- Bộ phận nhân sự gồm 2 người 

- Bộ phận công nghệ thông tin gồm 2 người 

- Bộ phận spa gồm 4 người 

- Bộ phận bếp gồm 19 người 

- Bộ phận buồng phòng gồm 19 người 

- Bộ phận nhà hàng gồm 13 người 

- Bộ phận kỹ thuật gồm 7 người  

- Bộ phận tiền sảnh gồm 17 người  
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2.2.2. Chức năng từng bộ phận 

- Giám Đốc công ty  

Đảm nhận chức vụ Giám Đốc công ty là ông Nguyễn Dương Quỳnh có chức năng quản 

lý toàn diện, điều hành hoạt động kinh doanh, tài chính, nhân sự; đảm bảo chất lượng 

dịch vụ, vận hành hiệu quả giữa các bộ phận, thực hiện các chiến lược kinh doanh, đối 

ngoại, chăm sóc khách hàng và chịu trách nhiệm về lợi nhuận, tài sản, báo cáo kết quả 

hoạt động cho cấp trên.  

- Trợ lý giám đốc 

Đảm nhận chức vụ trợ lý giám đốc là bà Kiều Ngọc Thảo có chức năng hỗ trợ giám đốc 

điều hành toàn bộ hoạt động, làm cầu nối giữa cấp trên và các phòng ban, quản lý lịch 

trình, sắp xếp cuộc họp, tham mưu chiến lược, giải quyết vấn đề phát sinh, giám sát nhân 

viên, xử lý khiếu nại khách hàng và đảm bảo chất lượng dịch vụ, nhằm tối ưu vận hành 

và nâng cao hiệu quả kinh doanh cho khách sạn. 

- Bộ phận kinh doanh tiếp thị  

Đảm nhận chức vụ Trưởng bộ phận kinh doanh tiếp thị là bà Cao Tiểu Ngọc có chức 

năng lập và triển khai kế hoạch kinh doanh, nghiên cứu thị trường và xu hướng khách 

hàng để xây dựng chiến lược phù hợp; quản lý quảng bá thương hiệu, quảng cáo và thúc 

đẩy bán hàng, báo cáo định kỳ cho Tổng giám đốc; theo dõi và nhắc nhở bộ phận kinh 

doanh về kế hoạch đề ra, tiếp đón khách hàng khi đến văn phòng; tìm kiếm, khai thác 

khách hàng sử dụng dịch vụ nhà hàng, hội nghị và tiệc. 
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- Bộ phận kế toán – tài chính 

Đảm nhận chức vụ Trưởng bộ phận Kế Toán là ông Trương Minh Thịnh có chức năng 

kiểm soát biến động tài chính khách sạn; lập chứng từ xác định kết quả kinh doanh của 

toàn khách sạn và của từng bộ phận; quản lý và giám sát thu, chi nhằm ngăn chặn thất 

thoát hoặc rủi ro tài chính. Tham mưu với ban Giám Đốc, cung cấp thông tin số liệu tài 

chính để hỗ trợ đưa ra quyết định. Phân tích tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động và 

dự báo nguồn tài chính cho khách sạn. Đại diện khách sạn làm việc với cơ quan thuế, 

thanh tra, kiểm toán.... 

- Bộ phận hành chính – nhận sự 

Đảm nhận chức vụ Trưởng bộ phận Hành chính - Nhân Sự là bà Lê Xuân Mai có chức 

năng tổ chức và sắp xếp cán bộ, nhân viên; ban hành các thể chế, quy chế làm việc; đánh 

giá, theo dõi quá trình làm việc của nhân viên các bộ phận và tiếp nhận ý kiến từ cấp 

trên cũng như thực hiện các biện pháp cần thiết để cải thiện hiệu suất làm việc; tổ chức 

tuyển dụng và đào tạo nhân viên. 

- Bộ phận công nghệ thông tin 

Đảm nhận chức vụ Trưởng bộ phận công nghệ thông tin là ông Trần Quang Huy có chức 

năng chịu trách nhiệm toàn bộ các vấn đề liên quan đến Công nghệ thông tin trong khách 

sạn, quản lý và vận hành hệ thống máy tính, mạng LAN, internet, Wifi, và thiết bị ngoại 

vi. Đồng thời, hỗ trợ nhân viên và khách lưu trú về các vấn đề liên quan đến công nghệ 

thông tin. Ngoài ra, bộ phận này còn có nhiệm vụ thiết kế tờ rơi, quảng cáo, banner, theo 

yêu cầu của quản lý. 

- Bộ phận An Ninh  

Đảm nhận chức vụ Trưởng bộ phận An Ninh là ông Lê Minh Bảo thực hiện tuần tra và 

canh gác theo ca, luôn ở tư thế sẵn sàng để xử lý mọi sự cố an ninh; trông giữ xe cho 

khách và nhân viên các bộ phận khác của khách sạn; hỗ trợ bộ phận lễ tân trong việc 

hướng dẫn và chuyển hành lý của khách vào và ra khỏi khách sạn; hỗ trợ các bộ phận 

khác trong khách sạn để đảm bảo an toàn và hiệu quả trong hoạt động hàng ngày. 

- Bộ phận Kỹ Thuật 

Đảm nhận chức Trưởng bộ phận Kỹ Thuật là ông Lê Đình Sang có chức năng kiểm tra, 

bảo trì thường xuyên các thiết bị trong khách sạn; sửa chữa các công cụ, thiết bị khi có 

yêu cầu từ bộ phận khác; thực hiện công việc trang trí sân khấu, chuẩn bị âm thanh cho 

hội trường, hội thảo khi có yêu cầu. 

- Bộ phận Lễ Tân  

Đảm nhận chức vụ Trưởng bộ phận Lễ Tân là bà Nguyễn Quang Kim Châu có 

chức năng đón tiếp, nhận, giải quyết mọi yêu cầu của khách hàng và chuyển thông tin 

của khách hàng đến các bộ phận liên quan; hướng dẫn khách và thực hiện các thủ tục 

đăng ký, trả phòng; thu phí nếu khách hàng sử dụng các sản phẩm và dịch vụ khác trong 
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khách sạn. Đồng thời, bộ phận này còn có nhiệm vụ lưu trữ thông tin của khách lên hệ 

thống, báo cáo tình hình hoạt động cho quản lý, liên kết và hỗ trợ các bộ phận khác để 

hoàn thành nhiệm vụ. 

- Bộ phận chăm sóc khách hàng  

Đảm nhận chức vụ Trưởng bộ phận chăm sóc khách hàng là bà Võ Thị Kim Tuyền 

có chức năng quản lý toàn bộ hoạt động tương tác, hỗ trợ, giải quyết vấn đề và xây dựng 

mối quan hệ với khách hàng, đảm bảo sự hài lòng cao nhất. 

- Bộ phận Bếp 

Đảm nhận chức vụ Trưởng bộ phận Bếp là ông Huỳnh quốc Kỳ có chức năng chịu 

trách nhiệm điều hành và giám sát toàn bộ hoạt động của bộ phận bếp; đảm bảo chất 

lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý hàng hóa, công cụ cũng như đào tạo nhân 

viên bếp; chế biến món ăn, sáng tạo thực đơn và giám sát công việc nấu nướng cũng 

như kiểm soát và xử lý sự cố phát sinh trong quá trình nấu. 

- Bộ phận Nhà hàng  

Đảm nhận chức vụ Trưởng bộ phận Bếp là bà Huỳnh quốc Kỳ có chức năng quản 

lý và giám sát tất cả các hoạt động của quầy bar, đảm bảo tiêu chuẩn sản phẩm và dịch 

vụ được duy trì; chịu trách nhiệm pha chế đồ uống theo yêu cầu của khách tại quầy bar 

hoặc quán cà phê; phục vụ thực khách tại nhà hàng hoặc địa điểm kinh doanh ẩm thực, 

từ tiếp đón đến bưng bê đồ ăn và đồ uống. Ngoài ra, vị trí này còn có nhiệm vụ đảm bảo 

an toàn thực phẩm, tuân thủ các quy định vệ sinh. 

- Bộ phận Spa  

Đảm nhận chức vụ trưởng bộ phận spa là bà Bùi Thị Mai quản lý vận hành toàn 

bộ dịch vụ spa/massage, trị liệu, đảm bảo trải nghiệm thư giãn, hiệu quả cho khách hàng. 

- Bộ phần Phòng Buồng  

Đảm nhận chức vụ Trưởng bộ phần Phòng Buồng là bà Trần Thị Thanh, bộ phận 

Housekeeping thực hiện việc chuẩn bị buồng và đảm bảo phòng luôn sẵn sàng đón 

khách, phục vụ riêng cho khách VIP; thực hiện vệ sinh hàng ngày của buồng phòng và 

các khu vực công cộng; kiểm tra tình trạng phòng, thiết bị và vật dụng khi thực hiện vệ 

sinh; nhận và giao các dịch vụ phục vụ khách, báo cáo vấn đề liên quan cho bộ phận lễ 

tân; nắm bắt tình hình khách thuê phòng và phối hợp chặt chẽ với các bộ phận khác để 

phục vụ khách hàng một cách tốt nhất. 
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2.3. Tổ chức kế toán tại công ty  

2.3.1. Bộ máy kế toán 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sơ đồ 2.1: Bộ máy kế toán 

2.3.2. Chức năng từng bộ phận 

- Kế toán trưởng 

Là người trực tiếp điều hành công tác kế toán của công ty, có nhiệm vụ phụ trách chung, 

chịu trách nhiệm tổng hợp, lập báo cáo tài chính. Kế toán trưởng liên hệ chặt chẽ với 

phó Tổng giám đốc kinh doanh, tham mưu cho ban Tổng giám đốc về các chính sách 

Tài chính – kế toán của công ty, ký duyệt các tài liệu kế toán. Kế toán trưởng là người 

chịu trách nhiệm về tình hình tài chính của công ty. 

- Kế toán tổng hợp 

Thực hiện việc tổng hợp, đối chiếu và kiểm tra số liệu giữa các phần hành kế toán. Thực 

hiện các bứt toán kết chuyển, phân bổ cuối kỳ; lập các báo cáo tài chính, báo cáo quản 

trị và cung cấp thông tin tài chính do Ban Giám Đốc yêu cầu. 

- Kế toán CCDC – TSCĐ 

Xử lý nhiệm vụ theo dõi tài sản cố định, công cụ dụng cụ của khách sạn: nhập liệu số 

liệu, hạch toán khấu hao, kiểm kê tăng – giảm định kỳ. Chịu trách nhiệm đảm bảo rằng 

tình trạng, giá trị và nguồn gốc tài sản được ghi nhận đầy đủ và đúng thời gian. 

- Kế toán nguyên vật liệu 

Kế toán nguyên vật liệu nhận đơn từ thư ký bếp và các bộ phận để gọi hàng từ nhà cung 

cấp. Quản lý và kiểm soát toàn bộ nghiệp vụ nhập hàng - xuất hàng - hàng tồn kho của 

khách sạn, từ nguyên vật liệu tiêu dùng ở nhà hàng , minibar, đến spa, hóa chất. Kế toán 

lập phiếu nhập kho – phiếu xuất kho, kiểm kê định kỳ và tính toán định mức tiêu hao để 

tránh thất thoát. 

Kế toán trưởng 

Kế toán tổng 

hợp 

Kế toán 

CCDC 

TSCĐ 

  

Kế toán 

nguyên 

vật liệu 

 

Kế toán 

tiền mặt 

& TGNH 

Kế toán 

doanh 

thu 

 

Kế toán 

chi phí 
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- Kế toán tiền mặt & TGNH  

Quản lý thu chi tiền mặt, thu/chi qua ngân hàng, đối chiếu số dư tiền mặt và ngân hàng, 

lập báo cáo quỹ, báo cáo thu chi, quản lý công nợ phải thu/phải trả liên quan đến tiền. 

Cung cấp thông tin minh bạch về tình hình tài chính, dòng tiền, hỗ trợ thanh toán, kiểm 

soát các giao dịch tiền tệ, hỗ trợ kiểm toán. 

- Kế toán doanh thu 

Kế toán doanh thu có nhiệm vụ tổ chức theo dõi và hạch toán toàn bộ doanh thu cung 

cấp dịch vụ nghỉ dưỡng, ăn uống phát sinh. Hằng ngày, căn cứ vào báo cáo bán hàng, 

bảng kê doanh thu và chứng từ thu tiền do bộ phận lễ tân thu. Kế toán doanh thu thực 

hiện kiểm tra đối chiếu số liệu giữa báo cáo doanh thu, phiếu thu, sao kê tiền mặt- tiền 

gửi ngân hàng và dữ liệu trên hệ thống bán hàng nhằm đảm bảo doanh thu được ghi 

nhận đầy đủ, chính xác và kịp thời. 

- Kế toán chi phí  

Kế toán chi phí chụi trách nhiệm theo dõi, hoạch toán toàn bộ các chi phí phát sinh trong 

quá trình hoạt động kinh doanh của công ty. Các khoản chi phí bao gồm chi phí điện 

nước, chi phí nguyên vật liệu phục vụ dịch vụ, chi phí sửa chữa, cũng như các chi phí 

quản lý doanh nghiệp khác. Kế toán chi phí thực hiện kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của 

hóa đơn đầu vào, phân loại chi phí và hạch toán vào các tài khoản kế toán phù hợp theo 

quy định hiện hành. 

2.3.3. Chế độ kế toán và chính sách kế toán áp dụng tại Chi nhánh Công ty Cổ 

phần 216 tại Đà Nẵng. 

- Chế độ kế toán áp dụng: Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành 

theo Thông tư số 200/2014/TT- BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính. 

- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Công ty đã áp 

dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà 

nước đã ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định 

của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện 

hành. 

- Niên độ của kế toán: bắt đầu từ ngày 01/01, kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm. 

- Kỳ kế toán: năm 

- Đơn vị tiền sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam ( VNĐ ) 

- Hệ thống tài khoản kế toán hiện hành tại Việt Nam theo thông tư 200/2014/TT-

BTC  của bộ tài chính. 

- Phương pháp kế toán hàng tồn kho: Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá 

gốc. 

- Phương pháp tính giá trị hàng xuất kho: bình quân gia quyền theo thời điểm 

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên. 
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- Phương pháp tính khấu hao: Theo phương pháp đường thẳng. 

- Phương pháp tính thuế GTGT: Thuế GTGT được tính theo phương pháp khấu 

trừ. 

- Hình thức ghi sổ: hình thức Nhật ký chung 

- Phần mềm kế toán sử dụng: Phần mềm kế toán Smile 

- Hệ thống Báo cáo tài chính sử dụng tại doanh nghiệp: 

Bảng cân đối kế toán  

Báo cáo kết quả kinh doanh 

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 

Thuyết minh báo cáo tài chính  

2.3.4. Hình thức ghi sổ kế toán tại Chi nhánh Công ty Cổ phần 216 tại Đà Nẵng. 

Tại Chi nhánh Công Ty Cổ Phần 216 tại Đà Nẵng , áp dụng hình thức Nhật ký 

chung trên phần mềm Smile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 2.2: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung 
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Sơ đồ 2.3: Trình tự ghi sổ kế toán trên phần mềm Smile 

 

Hàng ngày, căn cứ vào chứng từ kế toán gốc hợp pháp, hợp lệ, kế toán viên thực 

hiện kiểm tra, đối chiếu và nhập dữ liệu trực tiếp vào phần mềm Smile. Sau khi chứng 

từ được nhập, phần mềm sẽ tự động xử lý và cập nhật số liệu vào các sổ kế toán liên 

quan, bao gồm: Nhật ký chung, Sổ Cái và các sổ, thẻ kế toán chi tiết. 

Theo nguyên tắc, mỗi chứng từ kế toán chỉ được nhập một lần duy nhất vào 

phần mềm. Trên cơ sở đó, hệ thống sẽ tự động phân loại, định khoản và cập nhật 

đồng thời vào toàn bộ các sổ kế toán có liên quan, đảm bảo tính chính xác, nhất 

quán và hạn chế tối đa sai sót trong quá trình ghi sổ. 

Cuối kỳ kế toán, kế toán thực hiện các bút toán điều chỉnh, bút toán kết 

chuyển, tiến hành khóa sổ kế toán trên phần mềm. Căn cứ vào số liệu đã được tổng 

hợp và kiểm tra, phần mềm Smile tự động lập các báo cáo tài chính theo quy định 

hiện hành và cho phép in ấn đầy đủ hệ thống sổ sách kế toán phục vụ công tác quản 

lý, kiểm tra và lưu trữ. 

2.3.5. Phần mềm kế toán tại công ty 

Để công việc có thể nhanh chóng và thuận lợi hơn, công ty đã sử dụng phần mềm 

SMILE trong công việc kế toán của công ty 
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Phân hệ của phần mềm 

Các chức năng được gắn kết chắt chẽ với nhau đảm bảo tính hợp nhất của dữ liệu 

và mỗi dữ liệu sẽ chỉ cần nhập một lần, sau đó sẽ được tự động luân chuyển trong hệ: 

- Phân hệ sổ cái 

- Phân hệ hàng tồn kho 

- Phân hệ mua hàng 

- Phân hệ TSCĐ, CCDC, Chi phí trả trước 

- Phân hệ phải trả 

- Phân hệ phải thu 

2.4. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. 

2.4.1. Nội dung doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại Chi nhánh Công ty 

Cổ phần 216 tại Đà Nẵng. 

Doanh thu 2025 của Chi nhánh Công ty Cổ phần 216 tại Đà Nẵng bao gồm: doanh 

thu ăn sáng từ tiền phòng, doanh thu ăn, doanh thu uống, doanh thu minibar, doanh thu 

nhà hàng khác, doanh thu phòng, doanh thu giặc là, doanh thu vận chuyển, doanh thu 

các tour, doanh thu massage, doanh thu vật lý trị liệu, doanh thu trò chơi – giải trí, doanh 

thu phòng họp – hội nghị, doanh thu dịch vụ khác, phí dịch vụ. 

2.4.2. Tài khoản sử dụng 

Chi nhánh Công ty Cổ phần 216 tại Đà Nẵng sử dụng tài khoản 511 (Doanh thu 

bán hàng và cung cấp dịch vụ) để hạch toán doanh thu. Tài khoản này được chi tiết:  

- TK 511102: Doanh thu ăn sáng từ tiền phòng 

- TK 511104: Doang thu ăn 

- TK 511106: Doanh thu uống  

- TK 511118: Doanh thu Minibar  

- TK 511119: Doanh thu nhà hàng khác 

- TK 511302: Doanh thu phòng  

- TK 511332: Doanh thu giặt là  
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- TK 511342: Doanh thu vận chuyển  

- TK 511346: Doanh thu các Tour  

- TK 511352: Doanh thu Massage 

- TK 511354: Doanh thu vật lý trị liệu  

- TK 511374: Doanh thu trò chơi, giải trí 

- TK 511377: Doanh thu phòng họp, hội nghị 

- TK 511379: Doanh thu dịch vụ khác  

- TK 511402: Phí dịch vụ 

2.4.3. Chứng từ sử dụng   

- Hợp đồng kinh tế. 

- Hóa đơn GTGT. 

- Phiếu nhận phòng. 

- Guest Folio. 

- Guest Check. 

- Captain Oder. 

- Mini bar voucher. 

Trình tự luân chuyển chứng từ . 

Đối với khách lẻ: 

Khi có nhu cầu sử dụng dịch vụ lưu trú tại khách sạn, khách hàng có thể đặt phòng 

trước qua website của khách sạn hoặc các website tìm kiếm khác, gửi Email đặt phòng 

đến bộ phận Sales hoặc có thể đặt phòng trực tiếp tại bộ phận Lễ tân của khách sạn. Sau 

khi xem xét các thủ tục cần thiết và báo giá phòng cho khách hàng, nhân viên Sales hoặc 

Lễ tân nhập vào hệ thống phần mềm Smile chọn phòng đặt trước của khách bao gồm số 

phòng, hạng phòng để đánh dấu phòng đã được đặt trước. Khi khách đến làm thủ tục 

nhận phòng, lễ tân giao phòng cho khách và theo dõi các dịch vụ khách sử dụng trên số 

đặt phòng để làm cơ sở thanh toán với khách hàng.  

Trong quá trình lưu trú tại khách sạn, khi khách sử dụng các dịch vụ như: Mini 

Bar, giặt là, massage, ăn uống tại nhà hàng, spa... (mỗi loại dịch vụ có 1 hoá đơn riêng 

biệt), bộ phận lễ tân cộng dồn tiền sử dụng dịch vụ vào hóa đơn phòng nếu khách chưa 

trả tiền khi sử dụng dịch vụ. Nếu khách thanh toán ngay sau khi sử dụng các loại dịch 

vụ trên thì trưởng mỗi bộ phận chuyển hóa đơn thanh toán cho bộ phận lễ tân. 

Khi khách Check out, người trực phòng kiểm tra phòng khách sử dụng, lễ tân tập 

hợp các dịch vụ mà khách đã sử dụng nhưng chưa thanh toán, thu tiền khách hàng  và 

trả giấy tờ đã nhận của khách khi nhận phòng 

Sau đó chuyển cho kế toán doanh thu bao gồm hóa đơn các dịch vụ, Gest Folio, 

phiếu nhận phòng, hình ảnh trao đổi gmail (có tổng giá phòng) và thông tin của khách. 

Sau khi xuất hóa đơn, hệ thống sẽ tự chuyển hóa đơn về gmail khách hàng. 
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Đối với khách tours 

Căn cứ vào hợp đồng đặt phòng đã được ký kết giữa công ty và đổi tác như Agoda, 

Booking.com,...phía đối tác sẽ tạo cho công ty một mã gồm 6 chữ số, trước khi sử dụng 

dịch vụ tại khách sạn, khách hàng đã thanh toán trước tiền phòng cho ứng dụng. Khi 

khách đến, Lễ tân đón khách, kiểm tra đơn đặt phòng được cung cấp bởi ứng dụng du 

lịch và hướng dẫn khách làm những thủ tục cần thiết để nhận phòng. Tương tự đối với 

khách lẻ, lễ tân giao phòng cho khách và theo dõi các dịch vụ khách sử dụng trên sổ đặt 

phòng để làm cơ sở thanh toán với khách hàng. 

Kết thúc thời gian lưu trú tại khách sạn, Lễ tân lập Guest Folio cho từng phòng, 

phiếu nhận phòng và thông tin khách hàng, giấy xác nhận đặt phòng, lập thành từng bộ 

hóa đơn. Khách hàng chỉ thanh toán các dịch vụ như Spa, ăn uống, giặt là,.....Lễ tân sẽ 

xuất bill cho những dịch vụ trên. 

Cuối ngày, Lễ tân tập hợp các bộ chứng từ của khách hàng đã thanh toán qua ứng 

dụng thành một bộ. Sau đó kết xuất số tiền tổng cho bên đối tác, nhập mã và nhận tổng 

số tiền dịch vụ mà khách sử dụng. Sau khi hoàn thành, chuyển bộ chứng từ về kế toán 

doanh thu theo ngày để xuất hóa đơn. 

Bên cạnh đó, khách tours còn có nhóm khách đặt phòng hội nghị để tổ chức tiệc 

và họp báo. Nhóm khách này thường sẽ căn cứ vào hợp đồng đã kí kết với bộ phận Sales 

của khách sạn về số lượng khách, thực đơn, ngày giờ tổ chức tiệc, trang trí,.... để thực 

hiện. Hợp đồng này sẽ cọc trước 50% tổng giá trị hợp đồng khi kí kết và số còn lại sẽ 

được thanh toán theo thời hạn hợp đồng đề ra (thường là sau khi kết thúc buổi tiệc vài 

ngày). Hợp đồng này do bộ phận Sales soạn thảo, một bộ gửi khách hàng, bộ còn lại do 

Sales lưu giữ. Doanh thu từ hợp đồng này do kế toán công nợ theo dõi và thu nợ từ 

khách hàng. Sau khi thu đủ từ khách hàng theo hợp đồng, kế toán công nợ chuyển khoản 

thu này cho kế toán doanh thu ghi nhận. 

2.4.4. Sổ sách sử dụng 

- Sổ chi tiết TK 511 

- Sổ cái TK 511 

- Sổ nhật ký chung 

2.4.5. Quy trình ghi sổ  

Các chứng từ gốc như hợp đồng kinh tế, Guest Folio, minibar voucher, captain 

order và information bill sẽ làm căn cứ để lập hóa đơn GTGT và đồng thời lập và theo 

dõi phần mềm. Thông tin trên phần mềm được sử dụng để ghi vào sổ cái. 

Ví dụ minh họa 1: 

Ngày 02/09/2025 Chị Nguyễn Khánh My có xuống nhà hàng order đồ ăn trưa bao 

gồm: 1 Cơm gà Hội An, 1 Ba chỉ rang cơm trắng, 1 Canh bí đao nấu tôm. 

Captain order: 



49 
 

 

 Khách hàng kiểm tra món ăn, thanh toán bằng tiền mặt ngay tại quầy nhà hàng. 

Nhiên viên nhà hàng xác nhận thanh toán, nhập vào máy POS và in biên lai cho khách 

hàng 

 

Thu ngân tiến hành phát hành hóa đơn. 

Bước 1: Lễ tân vào phần mềm Smile FO  để phát hành hóa đơn. 

 ( Phụ lục 2) 

Đối với Khách lẻ điền thông tin ở “Guest name” 

Chọn hình thức thanh toán: TM/CK 

- Bước 2: Import qua smile Web: http://10.3.0.5:8085/ImportInv.aspx 

( Phụ lục 3) 

Khi import lưu ý ở ký hiệu bộ phận nhà hàng sẽ là: C25MFB -> tích upload Inv 

- Bước 3: Đăng nhập VNPT: https://nestadng-tt78admin.vnpt-invoice.com.vn 

Thông tin đăng nhập của bộ phận nhà hàng:  

Tên TK: FBDN 

Mk: Abc123456@ 

http://10.3.0.5:8085/ImportInv.aspx
https://nestadng-tt78admin.vnpt-invoice.com.vn/
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Ký hiệu thể hiện sẽ luôn là C25MFB 

Cuối ngày thu ngân đưa bill cho kế toán kiểm tra và tiến hành in hóa đơn. 
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Chi tiết doanh thu ăn 02/09/2025: 

 

Kế toán vào phần mềm Smile BO  Doanh thuGet Revenue From FO.  

Nhấn Filter Assign Voucher (cấp số chứng từ kế toán )PostHệ thống tự tạo bút 

toán. ( Phụ lục 4) 
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Bút toán được cài trên phần mềm: 
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1.780.865 
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Ví dụ minh họa 2:  

Vào ngày 19/09/2025, bộ phận Sales của khách sạn nhận được thông tin đặt phòng 

từ website: Nesta Danang Hotel - Nesta Hotel Group,…Khách hàng là bà Võ Thị Quỳnh 

Nhi đặt 1 phòng Superior Garden View cho 2 người lớn và 1 trẻ em (trẻ em từ 6-12 tuổi 

phụ thu 250.000/người). Đơn giá này đã bao gồm phí dịch vụ 5% và thuế suất GTGT 

8% là 1.120.000VNĐ/đêm, đã thanh toán trước. Ngày đến là 20/9/2025 và ngày đi là 

ngày 21/09/2025. Sau đó bộ phận Sales gửi mail xác nhận kèm số booking: 139553 cho 

khách, Sale sẽ nhận vào hệ thống quản lý của khách sạn, giữ 1 phòng theo yêu cầu của 

khách hàng cùng với mã phòng.  

Ngày 20/9/2025, vào lúc 14h chiều, theo như đã đặt trước, bà Võ Thị Quỳnh Nhi 

đến gặp lễ tân. Lễ tân sẽ kiểm tra tất cả thông tin đặt phòng theo mã khách hàng, sau đó 

điền những thông tin như tên khách hàng, số phòng: E207, loại phòng: Superior Garden 

View, số khách( người lớn):2 và có phụ thu 1 trẻ em 9 tuổi, ngày đến 20/09/2025, ngày 

đi 21/09/2025, gmail và số điện thoại vào phiếu Registration From (phiếu nhận phòng) 

cho khách hàng. 

Chiều ngày 21/09/2025, khách hàng Võ Thị Quỳnh Nhi xuống lễ tân trả phòng. 

Nhân viên lễ tân đàm gọi nhân viên buồng phòng kiểm tra phòng khách sử dụng, sau đó 

nhân viên Lễ tân được báo lại chỉ sử dụng 1 chai aqua và 1 khoai tây , sau đó lễ tân tiến 

hành làm thủ tục trả phòng cho khách và in giấy Pro-Forma Invoice (bảng kê dịch vụ) 

từ hệ thống phần mềm Smile bao gồm các dịch vụ và đưa khách kiểm tra, thanh toán 

DV ăn uống ( Minibar) bằng hình thức chuyển khoản qua ngân hàng Viettinbank, Lễ tân 

xác nhận đã nhận được tiền. Cuối ngày bộ phần phòng buồng đổ báo cáo tổng hợp 

Minibar đã bán và viết bill. Lễ tân tổng hợp tất cả chứng từ cho kế toán để kế toán in 

hóa đơn giá trị gia tăng.  

Bộ chứng từ đầy đủ bao gồm: Gmail xác nhận, Registration Form ( đăng ký nhận 

phòng), Pro-forma Invoice (bảng kê dịch vụ), Miscellanceous Charge (phí phụ trội). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nestahotel.com.vn/en/accommodation/nesta-danang-hotel-2/
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Gmail xác nhận: 

( Phụ lục 5) 

Đăng ký nhận phòng: 

( Phụ lục 6) 

Bảng kê dịch vụ: 
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Phiếu kê Minibar: 

 

Phí phụ trội: 
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Quy trình xuất hóa đơn  

Lễ tân vào phần mềm Smile FO 

( Phụ lục 7) 

( Phụ lục 8) 

Ấn vị trí số 4 Casher  Post Transaction để vào giao diện tra cứu.  

Bước 1: Nhập mã booking hoặc folio ở giao diện “Post transtion”, chúng ta sẽ 

nhận được giao diện trên bao gồm số phòng của từng bộ hồ sơ, ngày vào-ra, tổng số 

thanh toán và số tiền từng phòng.  

 

- Kiểm tra giữa hệ thống và confrim booking của Sale tất cả dịch vụ phát sinh  

- Move ổ các dịch vụ phát sinh theo đúng loại thuế và từng loại dịch vụ phát sinh 

vào từng ổ (VD: thuế suất 8% 1 ổ, 10% ổ; FB 1 ổ, SPA 1 ổ, FO 1 ổ) 

- Sau khi vào kiểm tra và thao tác trên bấm Print  

Bước 2: Sau khi PRINT sẽ hiện lên bảng thông tin để điền xuất hóa đơn.  

- Đối với khách hàng lấy hóa đơn (BP Lễ Tân chỉ nhận thông tin xuất hóa đơn của 

trường Walkin, đối với các trường khách khác sẽ nhận thông tin từ BP Kinh doanh hoặc 

kế toán): Yêu cầu điền form thông tin xuất hóa đơn và có chữ ký xác nhận của khách 
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hàng và nhân viên nhận thông tin xuất hóa đơn. Trên form xác nhận điền đầy đủ các 

thông tin trên mẫu. Sau khi nhận đủ thông tin ở mục xuất hóa đơn yêu cầu điền đầy đủ 

các mục: Company, Address, VAT, Email (Lưu ý: ở mục guest name chỉ điền khi có yêu 

cầu của khách) 

- Khi đã điền đầy đủ ở mục Set bill Information bấm OK qua giao diện Report 

Filter tích chọn Print Detail để thể hiện chi tiết dịch vụ sử dụng và bấm OK 

( Phụ lục 9) 

Bước 3: Đăng nhập link Smile: http://10.3.0.5:8085/Login.aspx -> ID và MK 

theo code của từng cá nhân  

- Sau khi đăng nhập ở hệ thống sẽ đổ ra toàn bộ các booking đã import từ hệ thống 

SMILE FO -> Priew để kiểm tra lại các thông tin và dịch vụ của booking đó so 

với lại email confrim của bộ phận Sale trước khi Bấm chọn vào booking và bấm 

Import invoice. 

- Bước 4: Sau khi import inovice đăng nhập đường link xuất hóa đơn của VNPT: 

https://nestadng-tt78admin.vnpt-invoice.com.vn/ 

( Phụ lục 10) 

( Phụ lục 11) 

Kế toán nhận bộ chứng từ, kiểm tra từng bill con, kiểm tra bảng kê dịch vụ đúng 

trên hóa đơn GTGT rồi in hóa đơn 

http://10.3.0.5:8085/Login.aspx
https://nestadng-tt78admin.vnpt-invoice.com.vn/
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Chi tiết doanh thu phòng 20/09/2025: 
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Chi tiết doanh thu Minibar 21/09/2025: 
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Ngày 20/09/2025, Cuối ngày để tổng hợp doanh thu, kế toán vào phần mềm Smile BO: 

( Phụ lục 12) 

Nhấn vào số 8. Doanh thu  Get Revenue From FO 

Nhấn FilterAssign Voucher (Cấp số chứng từ kế toán) PostHệ tống tự tạo bút 

toán kế toán  
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Sau khi cập nhật, phần mềm tự hạch toán theo các tài khoản đã được cài sẵn 

trong phần mềm Smile.  

Chứng từ kế toán doanh thu 20/09/2025: 
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128.283.71

2 

 

. 

6.414.17

3 
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Chứng từ kế toán doanh thu ngày 21/09/2025 
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Sổ nhật ký chung: 
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Sổ chi tiết TK 511 
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Sổ cái TK 511 

( Phụ lục 13) 

 

2.5. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 

Trong năm 2025 Chi nhánh Công ty Cổ phẩn 216 tại Đà Nẵng không phát sinh các 

khoản giảm trừ doanh thu. 

2.6. Kế toán giá vốn hàng bán 

2.6.1. Nội dung 

Mô tả hệ thống chi phí cấu thành giá vốn kinh doanh khách sạn. 

Giá vốn chủ yếu bao gồm: 

- Giá vốn minibar 

- Giá vốn kinh doanh khách sạn 

Đối với hoạt động minibar, giá vốn là trị giá thực tế của các loại hàng hóa như nước 

suối, bia, nước ngọt, bánh kẹo và các mặt hàng tiêu dùng khác được bố trí trong phòng 

khách. Khi khách sử dụng minibar, bộ phận buồng phòng kiểm tra số lượng hàng đã 

dùng, lập phiếu báo cáo và chuyển cho bộ phận kế toán để ghi nhận doanh thu, đồng 

thời kế toán ghi nhận giá vốn tương ứng với số hàng hóa đã xuất bán. 

Đối với giá vốn kinh doanh khách sạn được tập hợp từ chi phí nguyên vật liệu trực 

tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung. 

 

Đơn giá bình 

quân hàng i 

 sau lần nhập t 

= 

Giá trị thực tế hàng i  

tồn kho trước lần nhập t + 

Trị giá thực tế hàng i  

mua và nhập ở lần nhập t 

Số lượng hàng i tồn 

 kho trước lần nhập t + 

Số lượng hàng i  

nhập kho ở lần nhập t 

 

2.6.2. Tài khoản sử dụng 

Chi nhánh Công ty Cổ phần 216 Đà Nẵng sử dụng tài khoản 632 (Giá vốn hàng bán) 

để hạch toán giá vốn. Tài khoản này được chi tiết: 

- TK 632112: Giá vốn Minibar 

- TK 63288: Giá vốn kinh doanh khách sạn 

2.6.3. Chứng từ sử dụng  

- Phiếu yêu cầu mua hàng  

- Đơn đặt hàng  

Giá thực tế mặt  

hàng i xuất kho 
= 

Số lượng mặt hàng 

 i xuất dùng 
x 

Đơn giá bình quân hàng i 

sau lần nhập t  
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- Bảng kê xuất minibar  

- Báo cáo bán hàng minibar  

- Bảng tổng hợp nhập – xuất – tồn kho  

- Biên bản kiểm kê vật tư, hàng hóa, công cụ dụng cụ  

Khi các bộ phận như buồng phòng, nhà hàng, spa, lễ tân có nhu cầu sử dụng vật tư, hàng 

hóa phục vụ khách, bộ phận liên quan lập phiếu yêu cầu hoặc báo cáo sử dụng gửi cho 

kế toán. Căn cứ vào các chứng từ này, kế toán kho kiểm tra, đối chiếu số lượng thực tế 

và nhập liệu vào phần mềm kế toán Smile để theo dõi tình hình nhập, xuất, tồn kho. 

2.6.4. Sổ sách sử dụng 

- Sổ chi tiết TK 632   

- Sổ Cái TK 632  

- Sổ Nhật ký chung  

2.6.5. Qui trình ghi sổ 

Giá vốn Minibar 

Ví dụ 1: Ngày 21/09/2025, căn cứ vào phiếu xuất kho, kế toán ghi nhận giá vốn 

của hàng hóa minibar đã xuất dùng, đồng thời phản ánh giảm hàng hóa trong kho 

minibar. 

Nghiệp vụ này được cập nhật vào phần mềm kế toán Smile, đồng thời phản ánh 

vào Sổ Nhật ký chung và sổ chi tiết TK 632 để theo dõi giá vốn minibar phát sinh trong 

kỳ. 
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- Khi nhận phiếu Minibar By Item Report, Kế toán vào Smile BO  Hàng tồn 

kho  Xuất hàng. 

 

Phản ánh nghiệp vụ trên phần mềm kế toán 

Căn cứ Phiếu xuất kho số C02509-362 ngày 21/09/2025, kế toán tiến hành nhập 

liệu nghiệp vụ xuất minibar trên phần mềm kế toán Smile tại phân hệ hàng tồn kho và 

sổ cái. Sau khi cập nhật chứng từ, phần mềm tự động ghi nhận nghiệp vụ xuất kho hàng 

hóa minibar và phản ánh giá vốn phát sinh tương ứng. 
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Trên giao diện GL Explorer, kế toán tra cứu tài khoản 632, chứng từ số C02509-

362, phần mềm hiển thị nghiệp vụ “Xuất minibar 21.09”, ghi nhận số tiền 105.778 đồng 

và 99.004 đồng, hạch toán vào TK 632 – Giá vốn Minibar, đối ứng TK 156102 – Hàng 

hóa minibar. Nghiệp vụ sau khi cập nhật được phần mềm tự động phản ánh vào sổ Nhật 

ký chung, Sổ Cái TK 632 và sổ chi tiết TK 632112. 

Giá vốn kinh doanh khách sạn 

Tại công ty, giá vốn không bao gồm giá vốn phòng ở riêng biệt. Nguyên nhân là 

do hoạt động kinh doanh phòng không phát sinh chi phí nguyên vật liệu trực tiếp rõ 

ràng, các chi phí liên quan đã được phản ánh trong chi phí sản xuất chung và chi phí 

quản lý. 

Mô tả hệ thống chi phí cấu thành giá vốn kinh doanh khách sạn 

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp – TK 621 

Tại công ty, chi phí nguyên vật liệu trực tiếp bao gồm các khoản chi phục vụ trực 

tiếp bao gồm các khoản chi trực tiếp cho hoạt động cung cấp dịch vụ, cụ thể: 

- TK 621202: Chi phí thực phẩm 

- TK 621204: Chi phí đồ uống 

- TK 621208: Chi phí vật liệu Spa 

- TK 621210: Chi phí hàng miễn phí cho khách 

- TK 621212: Vật dụng cho khách 

- TK 621214: Vật liệu, hóa chất vệ sinh 

- TK 621216: Hoa, đồ trang trí 

- TK 621218: Vật liệu hoạt động 

- TK 621220: Vật liệu hóa chất giặc là 

- TK 621224: Nhiên liệu đun nấu 

- TK 621226: Nhiên liệu đun nấu 

- TK 621226: Nhiên liệu 

- TK 621299: Chi phí vật liệu 

Chi phí nhân công trực tiếp – TK 622 

- TK 622102: Lương cơ bản 

- TK 622104: Phụ cấp lương 

- TK 622110: Lương tháng 13 

- TK 622112: Thưởng, bồi dưỡng đột xuất 

- TK 622114: Phí phục vụ được chia 

- TK 622118: Bảo hiểm xã hội 

- TK 622120: Bảo hiểm y tế 

- TK 622122: Bảo hiểm thất nghiệp 

- TK 622124: Kinh phí công đoàn 
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- TK 622128: Thuế thu nhập cá nhân  

- TK 622130: Tiền ăn ca, uống nước 

Chi phí sản xuất chung – TK 627 

- TK 627202: Văn phòng phẩm 

- TK 627204: Báo chí và ấn phẩm 

- TK 627206: In vé, hóa đơn, thực đơn đồ uống 

- TK 627302: Đồ thay thế, đồ dùng vải vóc 

- TK 627304: Đồ thay thế, đồ sành sứ 

- TK 627306: Đồ thay thế, đồ thủy tinh 

- TK 627308: Đồ thay thế, đồ kim loại 

- TK 627310: Đồ thay thế, đồ gỗ 

- TK 627312: Trang phục nhân viên 

- TK 627314: Vật dụng cho bếp 

- TK 627316: Trang thiết bị văn phòng 

- TK 627318: Trang thiết bị kỹ thuật 

- TK 627320: Trang thiết bị vệ sinh 

- TK 627399: Chi phí CCDC khác 

- TK 627402: Khấu hao - Nhà cửa vật kiến trúc 

- TK 627404: Khấu hao - Máy móc thiết bị 

- TK 627702: Điện 

- TK 627704: Nước 

- TK 627714: Kênh truyền hình 

- TK 627716: Vận chuyển khách 

- TK 627718: Chi phí thuyên chuyển khách 

- TK 627725: Chi phí hoa hồng 

- TK 627726: Dịch vụ thuê ngoài 

- TK 627728: Thiết bị thuê ngoài 

- TK 627730: Bảo hiểm tài sản 

- TK 627732: Bảo trì, bảo dưỡng 

- TK 627734: Quà tặng 

- TK 627744: Điện thoại, fax, bưu phẩm 

- TK 627746: Chi phí giặc là đồ khách 

- TK 627748: Chi phí giặc là đồ vải khách sạn 

- TK 627749: Chi phí vệ sinh, diệt côn trùng 

- TK 627760: Bảo trì – Nhà cửa vật kiến trúc 

- TK 627761: Bảo trì – Mành, rèm 



83 
 

- TK 627762: Bảo trì – Máy lạnh, điều hòa 

- TK 627763: Bảo trì – Hệ thống bếp 

- TK 627765: Bảo trì – Thiết bị kỹ thuật, điện 

- TK 627766: Bảo trì – Hệ thống cấp nước/sưởi 

- TK 627767: Bảo trì – Hệ thống thang máy 

- TK 627771: Bảo trì – Đồ đạc 

- TK 627772: Bảo trì – Bể bơi 

- TK 627773: Bảo trì – Phương tiện vận tải 

- TK 627775: Bảo trì – Hệ thống phòng cháy 

- TK 627776: Bảo trì – HT máy tính/phần mềm 

- TK 627799: Chi phí khác 

Cuối kỳ kế toán, doanh nghiệp thực hiện kết chuyển toàn bộ TK 621, TK 622, TK 627 

đã tập hợp vào TK 632 để xác định giá vốn kinh doanh khách sạn. 
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Sổ chi tiết TK 632: 
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Sổ cái TK 632: 

( Phụ lục 14) 

2.7. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 

2.7.1. Nội dung 

Tại công ty Chi nhánh Cổ phần 216 Đà Nẵng, doanh thu hoạt dộng tài chính chủ 

yếu bao gồm các khoản lãi tiền gửi ngân hàng phát sinh từ số tiền gửi tại các ngân hàng 

thương mại. 

2.7.2. Tài khoản kế toán 

Chi nhánh Công ty Cổ phần 216 Đà Nẵng sử dụng tài khoản 515 ( doanh thu hoạt 

động tài chính) để hạch toán doanh thu hoạt động tài chính. Tài khoản này được chi tiết: 

- TK 511900: Thu nhập hoạt động tài chính khác 

2.7.3. Chứng từ kế toán  

- Giấy báo có của ngân hàng 

- Chứng từ hạch toán. 

2.7.4.  Sổ kế toán được sử dụng 

- Sổ chi tiết TK 515 

- Sổ cái TK 515  

- Sổ nhật ký chung 

2.7.5. Qui trình ghi sổ 

Khi nhận được chứng từ, kế toán công nợ kiểm tra, đối chiếu công nợ với các giao 

dịch từ ngân hàng để tiến hành nhập liệu vào phần mềm Smile. 

Cuối kỳ kế toán, kế toán trưởng kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính để xác 

định kết quả kinh doanh trong kỳ 

Ví dụ minh họa: Vào ngày 31/10/2025, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 

Viettinban - CN Song Han – PGD Mỹ Khuê gửi giấy báo có lãi tiền gửi ngân hàng tháng 

10/2025 của Chi nhánh Công ty Cổ phần 216 Đà Nẵng là 52.987 đồng 
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Dựa vào giấy báo lãi tiền gửi được xuất từ hệ thống, kế toán công nợ nhập liệu vào 

phần mềm Smile. Sau đó, kế toán công nợ ghi tăng doanh thu hoạt động tài chính và 

tăng tiền gửi ngân hàng theo tài khoản chi tiết. 

( Phụ lục 15) 
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Sổ chi tiết TK 511 

 

Sổ cái TK 515900 

( Phụ lục 17) 
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2.8. Kế toán chi phí hoạt động tài chính 

Trong năm 2025 Chi nhánh Công ty Cổ phần 216 không phát sinh chi phí hoạt động tài 

chính. 

2.9. Kế toán chi phí bán hàng 

2.9.1. Nội dung  

Chi phí bán hàng trong năm 2025 bao gồm: lương cơ bản, lương tháng 13, thưởng – bồi 

dưỡng đột xuất 13, phí phục vụ được chia, kinh phí công đoàn, thuế TNCN, tiền ăn ca 

– uống nước, văn phòng phẩm, báo chí và ấn phẩm, quà cáp miễn phí cho khách, trang 

phục nhân viên, thiết bị văn phòng – phần mềm, chi phí quảng cáo thuê ngoài, chi phí 

quảng cáo tự làm, khuyến khích – tiếp thị khách sạn, chi phí văn phòng đại diện, chi phí 

hoa hồng, ăn uống – tiếp khách, chi phí đi lại hàng ngày ( Taxi, thuê xe), chi phí công 

tác, điện thoại – Fax – bưu phẩm. 

2.9.2. Tài khoản sử dụng 

Để hạch toán chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ, Chi nhánh Công ty Cổ phần 216 

Đà Nẵng sử dụng Tk 641 – Chi phí bán hàng. Tài khoản này dùng để phản ánh quá trình 

bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trong kỳ và cuối kỳ được kết chuyển vào TK 911 để xác 

định kết quả kinh doanh. 

Tài khoản này được chi tiết như sau: 

- TK 641102: Lương cơ bản 

- TK 641110: Lương tháng 13  

- TK 641112: Thưởng, bồi dưỡng đột xuất 13 

- TK 641114: Phí phục vụ được chia  

- TK 641124: Kinh phí công đoàn  

- TK 641128: Thuế TNCN 

- TK 641130: Tiền ăn ca, nước uống 

- TK 641202: Văn phòng phẩm  

- TK 641204: Báo chí và ấn phẩm  

- TK 641218: Quà cáp miễn phí cho khách  

- TK 641302: Trang phục nhân viên  

- TK 641306: Thiết bị văn phòng, phần mềm  

- TK 641704: Chi phí quảng cáo thuê ngoài  

- TK 641706: Chi phí quảng cáo tự làm  

- TK 641708: Khuyến khích, tiếp thị khách sạn 

- TK 641714: Chi phí văn phòng đại diện 

- TK 641718: Chi phí hoa hồng 

- TK 641720: Ăn uống, tiếp khách 

- TK 641722: Chi phí đi lại hàng ngày ( Taxi, thuê xe) 
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- TK 641724: Chi phí công tác 

- TK 641728: Điện thoại, Fax, Bưu phẩm  

2.9.3. Chứng từ sử dụng  

- Hóa đơn GTGT 

- Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thuê ngoài 

- Hợp đồng hợp tác với công ty lữ hành, đại lý du lịch hoặc nền tảng đặt 

phòng 

- Bảng kê hoa hồng đại lý, bảng đối chiếu công nợ với đối tác 

- Bảng lương và bảng phân bổ tiền lương của nhân viên bán hàng 

- Phiếu xuất kho vật tư, công cụ dụng cụ phục vụ bộ phận bán hàng 

- Bảng phân bổ công cụ dụng cụ, bảng tính khấu hao tài sản cố định 

2.9.4. Sổ sách sử dụng 

- Sổ chi tiết TK 641  

- Sổ cái TK 641  

- Sổ nhật ký chung 

2.9.5. Qui trình ghi sổ 

Ví dụ 1: Căn cứ bảng lương tháng 9/2025, kế toán tiền hành hạch toán chi phí 

lương cơ bản của bộ phận bán hàng trên phần mềm kế toán Smile. Lương của bộ phận 

bán hàng hạch toán TK 641102: 33.680.135 
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Ví dụ 2: Ngày 30/10/2025 Chi nhánh Công ty Cổ phần 216 tại Đà Nẵng ghi nhận 

khoản chi phí hoa hồng Hotelink tháng 09/2025 với số tiền 1.275.000 đồng. Khoản chi 

phí này phát sinh liên quan đến hoạt động bán dịch vụ, hỗ trợ đặt phòng và khai thác 

khách hàng cho khách sạn. 
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Sổ chi tiết TK 641 
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Sổ cái TK 641: 

( Phụ lục 16) 

 

2.10. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 

2.10.1. Nội dung 

Chi phí quản lý doanh nghiệp bao gồm: lương cơ bản, lương tháng 13, thưởng - 

bồi dưỡng đột xuất 13, phí dịch vụ được chia, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm 

thất nghiệp, thuế TNCN, tiền ăn ca – uống nước, chi phí qun hệ nhân viên, văn phòng 

phẩm, báo chí và ấn phẩm, chi phí quản lý vật liệu quản lý khác, trang phục nhân viên, 

thiết bị văn phòng – phần mềm, đồ đạc – dụng cụ văn phòng, chi phí đồ dùng văn phòng 

khác, khấu hao – phần mềm vt, khấu hao – TSCĐ vô hình – khác, phí – lệ phí, phí dịch 

vụ ngân hàng, dịch vụ thuê ngoài, ăn uống – tiếp khách, chi phí công tác – VPĐH/ Chủ 

đầu tư, chí phí đào tạo, điện thoại – Fax – bưu phẩm, chi phí khác, bảo trì – thiết bị kỹ 
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thuật, điện, thảm, nền, hệ thống phòng cháy, HT máy tính/phần mềm, vật dụng kỹ thuật, 

thuê chuyển rác thải, chi phí trang phí. 

2.10.2. Tài khoản sử dụng 

Chi nhánh Công ty Cổ phần 216 Đà Nẵng sử dụng TK 642 (Chi phí quản lý doanh 

nghiệp) để hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp. Tài khoản này được chi tiết : 

- TK 642102: Lương cơ bản  

- TK 642110: Lương tháng 13 

- TK 642112: Thưởng, bồi dưỡng đột xuất 13 

- TK 642114: Phí phục vụ được chia 

- TK 642118: Bảo hiểm xã hội  

- TK 642120: Bảo hiểm y tế  

- TK 642122: Bảo hiểm thất nghiệp  

- TK 642128: Thuế TNCN  

- TK 642124: Kinh phí công đoàn 

- TK 642130: Tiền ăn ca, uống nước  

- TK 642132: Chi phí quan hệ nhân viên  

- TK 642202: Văn phòng phẩm  

- TK 642204: Báo chí và ấn phẩm  

- TK 642299: Chi phí vật liệu quản lý khác  

- TK 642302: Trang phục nhân viên  

- TK 642306: Thiết bị văn phòng, phần mềm  

- TK 642308: Đồ đạc, dụng cụ văn phòng 

- TK 642329: Chi phí đồ dùng văn phòng khác 

- TK 642432: Khấu hao – phần mềm vt 

- TK 642499: Khấu hao – TSCD vô hình – khác 

- TK 64251: Phí, lệ phí 

- TK 642712: Phí dịch vụ ngân hàng 

- TK 642718: Dịch vụ tư vấn 

- TK 642720: Dịch vụ thuê ngoài  

- TK 642730: Ăn uống, tiếp khách 

- TK 642734: Chi phí công tác – VPĐH/ Chủ đầu tư 

- TK 642736: Chi phí đào tạo  

- TK 642738: Điện thoại, Fax, Bưu phẩm  

- TK 642749: Chi phí khác 

- TK 642772: Bảo trì – Thiết bị kỹ thuật, điện 

- TK 642778: Bảo trì – Thảm, nền 

- TK 642792: Bảo trì – Hệ thống phòng cháy 
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- TK 642793: Bảo trì – HT máy tính/ Phần mềm 

- TK 642794: Vật dụng kỹ thuật 

- TK 642797: Thuê chuyển rác thải  

- TK 642801: Chi phí trang trí  

2.10.3. Chứng từ sử dụng  

- Bảng chấm công 

- Bảng thanh toán tiền lương 

- Bảng phân bổ tiền lương và các khoản trích theo lương 

- Bảng kê trích nộp BHXH, BHYT, BHTN 

- Phiếu chi 

- Ủy nhiệm chi, giấy báo Nợ ngân hàng 

- Hóa đơn GTGT, hóa đơn dịch vụ 

- Bảng tính và phân bổ khấu hao tài sản cố định 

2.10.4. Sổ sách sử dụng 

- Sổ chi tiết TK 642 

- Sổ cái TK 642 

- Sổ nhật ký chung 

2.10.5. Qui trình ghi sổ  

Cuối tháng 9, bộ phận kế toán nhận bảng lương chi tiết từ bộ phận nhân sự của công 

ty,kế toán tổng hợp phân bổ lương cho từng bộ phận. Lương của bộ phận quản lý hành 

chính và ban lãnh đạo công ty. 

Lương cơ bản tháng 09/2025. TK 642102 – Lương cơ bản phát inh với tổng số tiền 

318.979.739 đồng, được phân bổ chi tiết theo từng mã bộ phận.  
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Trích bảo hiểm xã hội tháng 09/2025. TK 642118 – BHXH phát sinh với tổng số 

tiền 24.692.500 đồng, được phân bổ chi tiết theo từng mã bộ phận.  

 

Trích bảo hiểm y tế tháng 09/2025. TK 642120 – BHYT phát sinh với tổng số tiền 

4.233.000 đồng, được phân bổ chi tiết theo từng mã bộ phận.  

 

 

Trích bảo hiểm thất nghiệp tháng 09/2025. TK 642122 – BHTN phát sinh với tổng 

số tiền 1.411.000 đồng, được phân bổ chi tiết theo từng mã bộ phận.  
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Ví dụ: Trong tháng 09/2025, công ty sử dụng dịch vụ internet cáp quang ( FTTH) 

do viettel cung cấp. Ngày 02/10 công ty nhận được hóa đơn GTGT số 82487838 do tập 

đoàn công nghệp – Viễn thông Quân đội phát hành cho chi phí sử dụng dịch vụ internet 

của kỳ cước tháng 09/2025. Tổng giá trị dịch vụ chưa thuế là 1.000.000 đồng, thuế 

GTGT 10% , tổng số tiền thanh toán là 1.100.000 đồng. 

 

Chứng từ kế toán: 
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Thuế Vat đầu vào: 
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Sổ chi tiết TK 642
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 Sổ cái TK 642   

( Phụ lục 18) 

 

2.11. Kế toán thu nhập khác 

2.11.1. Nội dung 

Thu nhập khác tại Chi nhánh Công ty bao gồm các khoản như: Dịch vụ thu gom rác, xử 

lý hàng thừa, Dịch vụ thu phế liệu, khách chuyển khoản dư, pesi chuyển chiết khấu, bếp 

nộp tiền bể vở CCDC, thu tiền thanh lý minibar cận date 

2.11.2. Tài khoản sử dụng 

Công ty Chi nhánh Cổ phần 216 Đà Nẵng sử dụng tài khoản TK 711 (Thu nhập khác) 

để hạch toán thu nhập khác. Tài khoản này được chi tiết như sau: 

- TK 711190: Thu nhập khác  

2.11.3.  Chứng từ sử dụng 

Chứng từ sử dụng gồm: 

- Hóa đơn GTGT 

2.11.4. Sổ sách sử dụng gồm 

- Sổ chi tiết TK 711  



106 
 

- Sổ cái TK 711  

- Sổ nhật ký chung 

2.11.5. Quy trình ghi sổ  

Ví dụ 1: Ngày 30/9/2025, Công ty xuất hóa đơn cho khách hàng Trần thị Diềm 

Thương về khoản phế liệu tháng 9/2025. Giá trị chưa thuế là 2.777.778 đồng, thuế 

GTGT 8% là 222.222 đồng, tổng thanh toán là 3.000.000 đồng. 

Cuối tháng kế toán bắt đầu xuất hóa đơn cho Khách hàng Trần Thị Diễm Thương 

về khoản phế liệu tháng 9/2025. 

 

Kế toán vào phần mềm Smile BO  Phải Thu Cập nhật hóa đơn 

Sau đó tiến hành chọn tên khách hàng Nhập thông tin khách hàng  Chọn hóa 

đơnTạo mới 
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Nhập đầy đủ thông tin sau đó bấm chấp nhận để hoàn thành. 

( Phụ lục 19) 

Sổ chi tiết TK 711 

 

Sổ cái TK 711 

( Phụ lục 20) 

2.12. Kế toán chi phí khác 

2.12.1. Nội dung 

Chi phí khác bao gồm: chi phí thanh toán chậm nộp thuế, thanh toán chậm nộp, 

tiền chậm nộp, chuyển thẻ xăng qua QLKS Nesta, thanh toán chậm nộp BHXH. 

2.12.2. Tài khoản sử dụng 

Chi nhánh Công ty Cổ phần 216 Đà Nẵng sử dụng TK 811 (Chi phí khác) để 

hạch toán chi phí khác. Tài khoản này được chi tiết như sau: 

- TK 811190 – Chi phí khác  

2.12.3. Chứng từ sử dụng 

- Phiếu chi ngân hàng 

2.12.4. Sổ sách sử dụng 

- Sổ chi tiết TK 811 

- Sổ cái TK 811  

- Sổ nhật ký chung 

2.12.5.  Qui trình ghi sổ  
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Ví dụ 1: Ngày 14/05/2025, Chi nhánh Công ty Cổ phần 216 tại Đà nẵng nộp Giấy 

nộp tiền vào ngân sách nhà nước số 3348958 để nộp khoản nộp chậm nộp thuế giá trị 

gia tăng từ hàng hóa sản xuất kinh doanh trong nước khác. 

Công ty thực hiện nộp tiền bằng hình thức chuyển khoản. Số tiền phải nộp ngân 

sách nhà nước là 47.871 đồng. Khoản tiền này không phát sinh từ hoạt động kinh doanh 

dịch vụ thông thường của khách sạn mà là khoản phí do nộp chậm tiền thuế, vì vậy kế 

toán ghi nhận vào TK 811 – Chi phí khác. 

Căn cứ ghi sổ gồm: Giấy nộp tiền vào ngân hàng nhà nước, chứng từ chuyển khoản ngân 

hàng và các chứng từ liên quan. Sau khi kiểm tra thông tin trên giấy nộp tiền như tên 

đơn vị nộp thuế, mã số thuế, nội dung khoản nộp, số tiền và hình thức thanh toán, kế 

toán tiến hành ghi nhận nghiệp vụ vào phần mềm kế toán Smile. 
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Kế toán vào phần mềm Smile BO  Sổ cái Ghi sổ cái  

Kế toán nhập đầy đủ cái thông tin như: loại, diễn giải, ngày chứng từ Thêm  

hóa đơn 

( Phụ lục 21 ) 
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Sổ chi tiết TK 811 

 

Sổ cái TK 811 

( Phụ lục 22) 

2.13. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

2.13.1. Nội dung 

Trong năm 2025 Chi nhánh Công ty Cổ phần 216 tại Đà Nẵng không phát sinh 

chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. 

2.13.2. Tài khoản sử dụng 

- Tài khoản 821 

2.13.3. Chứng từ sổ sách 

 Tờ khai quyết toán thuế TNDN 

Trong năm 2025, do thu nhập chịu thuế của Công ty Chi nhánh Cổ phần 216 Đà Nẵng 

bị âm. Vì vậy, kế toán thu kê khai thuế TNDN phải nộp và không hạch toán chi phí thuế 

TNDN. Công ty cũng không tạm nộp thuế TNDN và cũng không mở sổ tài khoản 821 

2.13.4. Sổ sách sử dụng 

- Sổ cái TK 821 

- Sổ nhật ký chung 



111 
 

2.13.5. Quy trình ghi sổ
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2.14. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 

2.14.1. Nội dung 

Cuối tháng, kế toán thực hiện kết chuyển doanh thu thuần, giá vốn, chi phí bán hàng, 

chi phí quản lý doanh nghiệp, thu nhập khác, chi phí khác vào tài khoản 911 để xác 

định lãi lỗ trong kỳ. 

2.14.2. Tài khoản sử dụng 

Tài khoản được sử dụng là: TK 911102 – Xác định kết quả kinh doanh 

2.14.3. Chứng từ sử dụng  

- Chứng từ kế toán kết chuyển doanh thu 

- Chứng từ kế toán kết chuyển giá vốn 

- Chứng từ kế toán kết chuyển chi phí bán hàng 

- Chứng từ kế toán kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp 

- Chứng từ kế toán kết chuyển thu nhập khác; chi phí khác 

- Báo cáo doanh thu từ phần mềm Smile 

- Bảng tổng hợp chi phí phát sinh trong kỳ 

- Bảng cân đối số phát sinh 

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

2.14.4. Sổ sách sử dụng gồm: 

- Sổ chi tiết TK 911  

- Sổ cái TK 911 

- Sổ nhật ký chung 

2.14.5. Qui trình ghi sổ 

Cuối mỗi tháng, sau khi hoàn tất việc kiểm tra, đối chiếu số liệu doanh thu, giá vốn 

và các khoản chi phí phát sinh, kế toán thực hiện các bút toán kết chuyển để xác định 

kết quả kinh doanh trong kỳ. 

Kế toán kiểm tra số phát sinh trên các tài khoản doanh thu như TK 511, TK 515, 

TK521, TK 711 và các tài khoản chi phí như TK 632, TK 641, TK 642, TK 811. Sau khi 

đẩm bảo số liệu đã đầy đủ, chính xác và phù hợp với chứng từ gốc, kế toán tiền hành 

kết chuyển trên phần mềm Smile. 
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Sổ chi tiết TK 911
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CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ NHẦM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ 

TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI 

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 216 TẠI ĐÀ NẴNG 

3.1. Nhận xét công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 

tại  Chi nhánh Công ty Cổ phần 216 tại Đà Nẵng. 

Bộ máy kế toán của công ty luôn là bộ máy đắc lực và hữu hiệu cho nhà quản lý. 

Vì vậy công ty không ngừng hoàn thiện bộ máy kế toán để nâng cao hiệu quả lao động 

cũng như đưa ra những số liệu chính xác phản ánh đúng tình hình hoạt động kinh doanh 

của công ty cho các nhà quản lý. Từ đó giúp cho các nhà quản lý đưa ra những quyết 

định và chiến lược kinh doanh hợp lý, hiệu quả. 

Qua quá trình thực tập tại Chi nhánh Công ty Cổ phần 216 tại Đà Nẵng, em xin 

đưa ra một vài nhận xét, đánh giá ưu điểm và nhược điểm về công tác kế toán doanh 

thu, chí phí và xác định kết quả kinh doanh .  

3.1.1. Những ưu điểm nổi bật 

 Nhìn chung công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 

được tổ chức hợp lý, phù hợp với chế độ kế toán hiện hành và đặc điểm hoạt động của 

công ty. 

- Đối với việc tổ chức hạch toán: 

+ Các chứng từ được sử dụng cho hạch toán ban đầu đều chứng minh được nghiệp 

vụ kinh tế phát sinh và được lưu trữ một cách khoa học. Các chứng từ được sử dụng 

đúng mẫu của Bộ tài chính ban hành, nội dung các nghiệp vụ kinh tế phát dinh được ghi 

đầy đủ vào chứng từ. 

+ Các chứng từ đều được kiểm tra, đối chiếu và xử lý hợp lý. 

+ Quy trình luân chuyển chứng từ tương đối tốt, các chứng từ được phân lại, hệ 

thống hóa các nghiệp vụ trước khi đưa vào lưu trữ và lưu trữ một cách hợp lý, khoa học 

theo thời gian để thuận tiện cho việc tìm kiếm khi cần thiết. Quy trình lập và luân chuyển 

chứng từ có sự liên kết chặt chẽ không chỉ giữa các kế toán viên mà còn giữa phòng kế 

toán với các phòng ban, tạo ra sự phối hợp nhịp nhàng, thúc đẩy công việc tiến hành 

nhanh chống, hạn chế rủi ro, mất mát xảy ra. 

- Đổi với công tác kế toán doanh thu 

+ Khi phát sinh các nghiệp vụ kinh tế liên quan đến doanh thu, kế toán của Công 

ty sẽ tiến hành ghi nhận doanh thu, hạch toán căn cứ trên chứng từ gốc một cách trung 

thực, chính xác, có sự giám sát của cấp trên và ghi nhận đúng thời điểm xảy ra, đảm bảo 

nguyên tắc phù hợp khi ghi nhận doanh thu. 

+ Chứng từ được lập khá đầu đủ và chi tiết theo từng quy trình, trình tự luân chuyển 

chứng từ cụ thể cho từng nghiệp vụ kinh tế phát sinh thông qua hai phần mềm SMILE 

và Excel trên máy tính. 
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+ Công ty đã mở chi tiết cho TK 511 thành 15 tài khoản chi tiết thành 511102, 

511104, 511106, 511118, 511119, 511302, 511332, 511342, 511346, 511352, 511354, 

5113745, 511377, 511379, 511402 nên việc hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp 

dịch vụ được rõ ràng và chi tiết hơn 

+Các nghiệp vụ bán hàng và dịch vụ phát sinh được lập hóa đơn GTGT dựa trên 

các bằng chứng ghi nhận cụ thể, chắc chắn là hợp đồng đã được xác nhận từ phía đối 

tác. Điều này hạn chế sự sai sót trong việc lập và gửi hóa đơn cho khách hành, tạo tin 

tưởng cho khách hàng. Kế toán sẽ dựa vào tất cả chứng từ vào đó để cập nhật vào phần 

mềm kế toán để phản ánh đầy đủ vào Sổ cái, giúp cho công tác kiểm tra, đổi chiếu và 

quản lý được thuận tiện hơn, từ đó việc xác định kết quả kinh doanh được thực hiện 

chính xác và dễ dàng hơn 

- Đối với công tác kết toán chi phí. 

+ Mọi chi phí phát sinh của công ty được theo dõi cụ thể để có thể kiểm soát 

một cách chặt chẽ. 

+ Công ty đã mở chi tiết cho các TK 632, TK 641, TK 642, … nên việc hạch toán 

cho từng khoản mục thuận tiện hơn. 

- Đối với công tác kết toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh. 

+ Công ty đã đáp ứng được nhu cầu của Ban giám đốc trong việc cung cấp thông 

tin về tình hình hoạt động kinh doanh của công ty một cách kịp thời các chính xác, giúp 

ban lãnh đạo có những quyết định kịp thời, đúng đắn chề chiến lược kinh doanh trong 

thời gian tiếp theo nhằm phát triển công ty. 

- Đối với ứng dụng công nghệ thông tin  

+ Công ty đã ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác kế toán thông qua việc 

sử dụng phần mềm Smile. Điều này giúp tự động hóa quá trình ghi nhận và xử lý dữ 

liệu, giảm thiểu sai sót do nhập liệu thủ công, tăng tính kịp thời và chính xác của thông 

tin kế toán , hỗ trợ lập báo cáo nhanh chóng,… 

3.1.2. Những hạn chế còn tồn tại 

Bên cạnh những kết quả đạt được trong công tác kế toán doanh thu và xác định kết 

quả kinh doanh công ty còn tồn tại cần hoàn thiện để đáp ứng tốt hơn trong công tác 

điều hành, quản lý công ty. 

- Về tình trạng kết nội mạng: 

Doanh nghiệp sử dụng hệ thống điện và mạng riêng cho văn phòng, tuy nhiên hệ 

thống mạng thường xuyên trục trặc, mất kết nối. Ảnh hưởng rất lớn tới việc nhập liệu 

hệ thống của các kế toán viên. 

- Hạn chế trong công tác quản lý hàng tồn kho minibar: 
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+ Thiếu tính kịp thời và chính xác của thông tin kế toán: việc ghi nhận số lượng đồ 

uống được tổng kết cuối ngày có thể gây sai lệch số liệu giữa thực tế và sổ sách tại từng 

thời điểm. 

+ Khó kiểm soát thất thoát, hao hụt: dễ nhầm lẫn hoặc xuất thiếu đồ khi tổng xuất 

xuất 1 lần vào cuối ngày. 

+ Giảm hiệu quả kiểm soát nội bộ: Quy trình không đảm bảo nguyên tắc “ có chứng 

từ cho mỗi nghiệp vụ kinh tế phát sinh”. 

+ Khó đối chiếu kiểm kê: Khi có chênh lệch, việc tìm ra nguyên nhân chênh lệch 

trở nên phức tạp do thiếu dữ liệu chi tiết theo từng lần xuất. 

+ Ảnh hưởng đến chi phí và doanh thu: Không phản ánh chính xác mức tiêu thụ 

theo thời gian thực. 

3.2. Một số ý kiến, đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí 

và xác định kết quả kinh doanh tại Chi nhánh Công ty Cổ phần 216 tại Đà Nẵng. 

- Hoàn thiện quy trình xuất kho Minibar 

+ Khách sạn cần quy định rõ: mỗi lần xuất hàng Minibar đều phải lập phiếu xuất 

kho riêng biệt, có đầy đủ chữ ký của các bên liên quan ( thủ kho, nhân viên nhận hàng, 

bộ phận giám sát) 

+ Áp dụng nguyên tắc: nghiệp vụ phát sinh đến đâu ghi nhận đến đó 

- Tăng cường kiểm soát nội bộ: phân biệt rõ ràng trách nhiệm giữa thủ kho và 

nhân viên Minibar/ phòng buồng. 

- Thực hiện kiểm kê hàng ngày, hàng tuần đối với mặt hàng Minibar. 

- Thiết lập cơ chế kiểm tra, giám sát: bộ phận kế toán cần kiểm tra đột xuất chứng 

từ xuất kho, đối chiếu số liệu giữa kho và bộ phận Minibar. 
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KẾT LUẬN 

 Các quyết định của nhà quản trị phụ thuộc rất nhiều vào thông tin kế toán. Thông 

qua công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả hoạt động kinh doanh thì nhà quản trị 

mới đưa ra những quyết định, biện pháp nhằm giảm thiểu chi phí và tăng lợi nhuận. 

 Sau thời gian thực tập và tìm hiểu thực trạng kế toán tiêu thụ và xác định kết quả 

hoạt động kinh doanh tại Chi nhánh Công ty Cổ phần 216 tại Đà Nẵng em đã hiểu rõ 

hơn về kiến thức được giảng dạy cũng như thực tế công tác kế toán máy tại công ty. 

 Với những kiến thức đã học, từ các tài liệu tham khảo cùng với sự hướng dẫn 

nhiệt tình của Ths. Nguyễn Thị Hà My và kế toán viên tại Chi nhánh Công ty Cổ phần 

216 tại Đà Nẵng, em đã hoàn thành khóa luận tốt nghiệp. Cho phép em được gửi lời cảm 

ơn chân thành đến các thầy cô trong khoa Kế toán Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng, 

công nhân viên của Công ty Chi nhánh Cổ phần 216 tại Đà Nẵng. Em cũng xin chân 

thành cảm ơn cô Nguyễn Thị Hà My đã hướng dẫn nhiệt tình và chu đáo, giúp em hoàn 

thành tốt bài khóa luận tốt nghiệp này. 

 Do thời gian thực tập có hạn cũng như những nhận thức về kiến thức còn hạn chế 

nên bài khóa luận tốt nghiệp của em còn nhiều hạn chế và thiếu sót. Vì vậy, em rất mong 

nhận được sự nhận xét và góp ý của thầy cô. 

 Em xin chân thành cảm ơn! 

                              Đà Nẵng, ngày 01 tháng 06 năm 2026 
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Phụ lục 13: 

 



10 
 



11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

Phụ lục 14: 

 



13 
 

 



14 
 

Phụ lục 15: 

 

Phụ lục 16 

 

  



15 
 

Phụ lục 17: 

 



16 
 



17 
 

 

 

  



18 
 

Phụ lục 18: 

 



19 
 



20 
 



21 
 



22 
 



23 
 

 

 

Phụ lục 19: 

 

  



24 
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Phụ lục 24 ( Một số điểm mới của Thông tư 99/2025/TT-BTC so với Thông tư 

200/2014/TT-BTC) 

TK 511 

- Thông tư 99 giữ vững nguyên tắc cơ bản của TK 511 – Doanh thu bán hàng và 

cung cấp dịch vụ nhưng có thể điều chỉnh hướng dẫn chi tiết để phù hợp với 

chuẩn mực báo cáo tài chính mới. 

TK 521 

- So với Thông tư 200/2014/TT-BTC, Thông tư 99/2025/TT-BTC có một số thay 

đổi liên quan đến kế toán các khoản giảm trừ doanh thu, góp phần làm rõ bản chất kinh 

tế của các khoản điều chỉnh doanh thu và nâng cao tính minh bạch trong ghi nhận kế 

toán. Trước hết, Thông tư 99/2025/TT-BTC cho phép doanh nghiệp linh hoạt hơn trong 

việc tổ chức hệ thống tài khoản, theo đó không bắt buộc phải duy trì cố định các tài 

khoản cấp 2 như TK 5211, 5212, 5213 mà có thể thiết kế các tài khoản chi tiết phù hợp 

với đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý của đơn vị, miễn là vẫn đảm bảo phản ánh 

đầy đủ các khoản giảm trừ doanh thu. 

- Không phản ánh thuế trực tiếp: tài khoản 521 theo thông tư 99/2025/TT-BTC 

không phản ánh các khoản thuế được giảm trừ vào doanh thu theo phương pháp trực 

tiếp. 

TK 632 

- Bổ sung phạm vi hạch toán liên quan đến tài khoản sinh học: Thông tư 99 bổ 

sung tài khoản 215 (tài sản sinh học), do đó tài khoản 632 được bổ sung chức năng phản 

ánh giá vốn liên quan đến việc tiêu thụ tài sản sinh học, sản phẩm từ tài sản sinh học. 

- Chi tiết hơn về xử lý dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Theo Thông tư 99, khi 

trích lập hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho ( Nợ TK 632 hoặc CóTK 632), 

đảm báo giá vốn phản ánh đúng giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho. 

- Minh bạch chi phí BĐS đầu tư: nội dung phản ánh chi phí kinh doanh bất động 

sản đầu tư ( khấu hạo, sửa chữa, cho thuê) vào TK 632 được làm rõ hơn để tách biệt với 

giá vốn hàng bán, dịch vụ thông thường 

-  Thay đổi hướng dẫn hạch toán chiết khấu thương mại: Mặc dù vẫn giữ nguyên 

nguyên tắc các khoản giảm trừ doanh thu, TT99 cập nhật lại quy trình hạch toán các 
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khoản chiết khấu, giảm giá hàng bán nhằm đảm bảo việc kết chuyển doanh thu thuần và 

giá vốn được chính xác và minh mạch hơn. 

TK 515 

- Thông tư 99/2025/TT-BTC có nhiều điểm điều chỉnh liên quan đến doanh thu 

hoạt động tài chính nhằm đảm bảo phù hợp hơn với bản chất kinh tế của các giao dịch 

và tiệm cận với thông lệ quốc tế. Trước hết, Thông tư mới nhấn mạnh nguyên tắc ghi 

nhận doanh thu tài chính phải dựa trên cơ sở dồn tích, nghĩa là doanh thu được ghi nhận 

khi phát sinh quyền được hưởng, không phụ thuộc vào thời điểm thực tế thu tiền. Quy 

định này đặc biệt quan trọng đối với các khoản lãi cho vay, lãi tiền gửi, lãi trái phiếu… 

giúp phản ánh đầy đủ và kịp thời doanh thu trong kỳ. 

Một điểm mới đáng chú ý khác là việc xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái. Thông tư 

99/2025/TT-BTC có xu hướng quy định rõ hơn việc phân loại lãi tỷ giá phát sinh trong 

kỳ và lãi đánh giá lại cuối kỳ, đồng thời yêu cầu trình bày minh bạch hơn trên báo cáo 

tài chính. Điều này giúp người sử dụng báo cáo phân biệt được nguồn gốc của doanh 

thu tài chính và đánh giá đúng mức độ ảnh hưởng của biến động tỷ giá 

TK 635 

- Chi phí đi vay không được vốn hóa: Thông tư 99/2025/TT-BTC làm rõ hơn các 

trường hợp chi phí lãi vay phát sinh nhưng không đủ điều kiện vốn hóa ( không 

được đưa vào giá trị tài sản) sẽ hạch toán thẳng vào TK 635. 

TK 641 

- Thông tư 99/2025/TT-BTC có một số điểm điều chỉnh quan trọng liên quan đến 

kế toán chi phí bán hàng nhằm nâng cao tính minh bạch và phản ánh đúng bản chất chi 

phí. Trước hết, Thông tư mới nhấn mạnh việc phân loại chi phí bán hàng phải dựa trên 

bản chất kinh tế của từng khoản chi, tránh tình trạng ghi nhận mang tính hình thức hoặc 

phân loại chưa phù hợp như trước đây. Điều này giúp doanh nghiệp xác định chính xác 

hơn chi phí phục vụ cho hoạt động tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ. 

TK 642 

Thông tư 99/2025/TT-BTC có những thay đổi trong việc kế toán chi phí quản lý doanh 

nghiệp nhằm nâng cao tính minh bạch và phản ánh đúng bản chất chi phí. Trước hết, 

Thông tư mới nhấn mạnh việc phân loại chi phí quản lý doanh nghiệp phải dựa trên nội 

dung kinh tế thực tế của từng khoản chi. Các khoản chi phải được ghi nhận đúng mục 

đích sử dụng, tránh tình trạng phân loại sai giữa chi phí quản lý, chi phí bán hàng và chi 

phí sản xuất như trước đây 

TK 711 

- Chi tiết hóa khoản thu: Thông tư 99/2025/TT-BTC khuyên khích/ yêu cầu chi tiết 

hơn các khoản thu từ nhượng bán, thanh lý tài sản, thu nhập từ việc được phạt vi phạm 
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hợp đồng, hoặc các khoản nợ phải trả không xác định được chủ, phản ánh đúng bản chất 

thu nhập khác. 

Hạch toán chi phí tương ứng: Việc ghi nhận TK 711 cần gắn liền với việc ghi nhận TK 

811 (Chi phí khác) đối với 1 giao dịch để xác định chênh lệch thuần 

TK 811 

- Thông tư 99/2025/TT-BTC quy định rõ hơn việc phân loại chi phí khác, chỉ ghi 

nhận vào TK 811 đối với các khoản chi không liên quan đến hoạt động kinh doanh thông 

thường của doanh nghiệp, giúp tránh nhầm lẫn với chi phí sản xuất, kinh doanh. 

- Đồng thời, điều kiện ghi nhận chi phí khác cũng được quy định chặt chẽ hơn, yêu 

cầu các khoản chi phải có đầy đủ chứng từ hợp lệ và xác định được giá trị một cách đáng 

tin cậy. 

- Ngoài ra, Thông tư mới tăng cường yêu cầu trình bày minh bạch các khoản chi 

phí khác, đặc biệt là các khoản chi bất thường hoặc không lặp lại, nhằm nâng cao độ tin 

cậy và tính minh bạch của báo cáo tài chính. 

TK 821 

- Thông tư 99/2025/TT-BTC quy định rõ hơn việc phân biệt giữa chi phí thuế thu 

nhập doanh nghiệp hiện hành và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại, giúp phản 

ánh chính xác nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp theo từng kỳ. 

- Bên cạnh đó, điều kiện ghi nhận thuế thu nhập hoãn lại được hướng dẫn chặt chẽ 

hơn, yêu cầu xác định rõ các khoản chênh lệch tạm thời và khả năng thu hồi lợi ích kinh 

tế trong tương lai. 

- Ngoài ra, Thông tư mới cũng tăng cường yêu cầu trình bày và thuyết minh chi 

tiết về chi phí thuế TNDN trên báo cáo tài chính, nhằm nâng cao tính minh bạch và khả 

năng so sánh giữa các kỳ kế toán. 

TK 911 

- Thông tư 99/2025/TT-BTC quy định cụ thể và rõ ràng hơn về việc kết chuyển 

doanh thu, chi phí vào TK 911 để xác định kết quả kinh doanh. Theo đó, các khoản 

doanh thu, chi phí phải được phân loại đúng theo từng hoạt động như hoạt động kinh 

doanh chính, hoạt động tài chính và hoạt động khác trước khi thực hiện kết chuyển, giúp 

phản ánh chính xác nguồn hình thành lợi nhuận của doanh nghiệp. 

- Bên cạnh đó, Thông tư mới nhấn mạnh nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và 

chi phí. Các khoản chi phí phải được ghi nhận tương ứng với doanh thu phát sinh trong 

cùng kỳ, hạn chế tình trạng ghi nhận lệch kỳ làm sai lệch kết quả kinh doanh. Điều này 

giúp số liệu lợi nhuận thể hiện đúng hiệu quả hoạt động thực tế của doanh nghiệp. 

Ngoài ra, việc xác định và trình bày kết quả kinh doanh cũng được yêu cầu minh bạch 

hơn. Doanh nghiệp cần thuyết minh rõ các yếu tố cấu thành lợi nhuận như lợi nhuận từ 
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hoạt động kinh doanh, lợi nhuận tài chính và lợi nhuận khác, đặc biệt đối với các 

khoản thu nhập hoặc chi phí bất thường. Nhờ đó, báo cáo tài chính có độ tin cậy cao 

hơn và thuận tiện cho việc so sánh giữa các kỳ kế toán 

 

 


